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CÒNG-THẮN 

« Ministres méritants » 



CÔNG-THẤN 

TựA 

Xưa nay gảv ilựng ntr&c nkà, mà- mang bờ- cõi , (lựu 
rằng nhà- cỗ vun anh-kủng ỉàm -chả cho nư&c, cũn^ 
phải ạhàr ci tòi anh-hủữg đề mà gỉúp rập cho VI1Ú ,• vậv 
sau m&i dưng ứựợc cồng to, nện ra nghiệp ỉ&n. Nè II 
chi m&i gọi lậ ki eồng-thâi t mó’-nưổ t c. 

Nưircta từ- đừi vua Binh Tièn-Hoàngảựngnưỉrc . lúc 
àv khàng thầy chép ai là đứng cồng-thần, hoặc là vỉ có" 
sứ sách khuyìt lược, khòng cỏ lưu truy ỉn, thì ngurỉri 
ta không củ‘ đàu mà ghi chép đưực. 

Bịn như lằy nhà Lè thay cho nhà Binh, nhà Lý thơy 
cho ụAù Li, nhà Trần thay cho nhà Lỷ, hoặc dò-i thì 
ỉàm ra cấch thoán đoạt, hoặc đỉri thì làm rá cách váị 
nhirỉrng. Thì thì làm gì mả cà kỉ cồng-thân được ? 

Từ khi (tiri ròt nhù Trân , nư&c ta phải nhà Minh' 
sàm chiĩm, thì cỗ vua Lè Thái-To đày ỉin mà chòng 
v&i nhtì Minh ; vá như lác nhà Nguyễn ta vào tràn dằt 
Thuận-hổa, có V.UÍỈ Hìèu-Văn ta chòng lại vỷị họ Trịnh. 
Lạt như lúc nghiệp chảa nhà Nguyỉn ta đâ mầt rỗi, cọ 
đức Gia-Long ta dầy Un mà dárt giặc Tầysơ-n. 

Trong ba ứòrì ày cỏ vua ạnh-hủng như thì, thì 
chấc là phẳi CÁ tòianh-hàng đi mả giúp vua, nèn chi 
mầy đìri ày m&i là cỏ càng-thđn khai-qube. 



MIN ISTRES MÉRITANTS 1> 


p R É F A c E 

Đt ỉous ttmps, tonqư*U IVif agi de ĩữ /ondũtiùn d*une 
đynattie ou de ưagrandusement da royaumti_hừn qư'iỉ y 
eủt ioajours dc grands rợis pour prẻtider aux dcstinịis du 
pays, iỉ y eut auỉsi ứe grandỉ minùỉres pour its aider đữữs 
TữccompỊissemeat da grandei ựuyres, da nỉ ia pountắÌit dtt 
grands résuiiơ /í* Ce sont C€S grữĩids minừỉrcs qu r on apptttc 
ỉa < i uịtit mẻritanỉs* pỉonniers de la dynasiie * (*). 

Oans noiỉc pays,depuũ Bỉnh Tién^Hoàngt /ondũteur de ỉa 
dynastUdtt&ỉiìhM n'cstpữsfữit menÌiondc*suịftsmếritants'* ĩ 
peưi^être parce que ấes AnnaUs sotìt tnuttic I à cc suịei t /aute 
de ịradtlionsóù Ton pùt puùer ies r ehscignementị rtéccssairts. 

ỢtíữỊìĩ aụx dynaíties pồsỉèrĩeutts* ies Lê sttccẻdaní aux 
Binh* íes Lỳ aux Lê ei Ịes Trần ữux tý, ta tranịmission dư 
pouvoir d*unc dynasỉie à une autre s*étaii /aite iantồt par 
ưsurpation* tantồlpur rêsigĩỉữtion voionỉũire. Dans eeĩ con- 
ditions, commtnt pouvait-it y avoir de suịets méritũnU ? 

ơest stulemeni depuừ ít dernier règne [de ỉa dynasiir dei 
Trần que notre pays, ẽnvahi par ỉes Minh* vit se ĩevcrít roi 
IJ Thảỉ-Tb qui rẻsiẳiữiỉ contre tcf tnvahisitưrs'; dcpuis lon, 
ioiii Ịes Ngưyin , seigneurs du Thuận-hòữr ỉo roi Hiềư-Văn 
risistũit eonire !a domỉnation dtt Trịnh . Qưand iữ joriunc 
dti scigneưrs Ngưỵỉn tõuchaịt à sa e’étaịt Vtmpenur 
Gia-Lcng qui se leva contre ỉes TAy-sơn* 

Sou$ CCS irois dynasties t ỉl y etit donc dt grands roỉs í iỉ 
íievaừ y ũvoir ẻgatement de grands tuịeis pour ics Qiàer. £t 
cVíí ainsi que ces dynaslĩes CQmpỀaỉent des 4 suịets míriịũniit 
pionniers de tadynasiic ». 

t l )Cớfi0-//iỉirt mỳ-nưàc tìữ Khai-quik cổng-i hãn e»ian litre liủm* 
HÃqíie poMtiQron donhé à reti* qoi tiát nidé le roi ả torider la dyuastie. 
L/évẻqae d'A<ỉraD,pnr exempl^aobtenute^ULrederempenuirCui-LDriiỈH 



cAxc-tii&k 


« 


Tuy ràng trong bu&i ằy nhitng ki còng-thđn cũng 
nhiều, nhrng cùng nèn ki lôy nhù-ng ngtr&i lồm đầu 
mậ t cỗ còng ỉ&n, thì n/ití* ồng Nguvẻn-Trãi gỉủp vua 
Lè Tkải-To, ồng fỉào-duy-Tir gìấp vua Hiịu-Vdn, ồng 
Nguỵỉn-vân-Thành, ồng Lê-văn-Dủyệt giứp đúx Cao- 
Hoàng. Mầy ồng ày cống danh chỏi àr sú' sảch, tỉnh l|r 
ghi ồ- giang strn; thực cũng khó ai mà so sánh đttạrc. 
Thi mà đèn khi kit Cịic tại, củi phân bảo toàn là cồ Ịt, 
cái phân tội toi IÒ.CÓ nhiều. Nịu khòng biện bạch cho rò 
ràng, thì tỗm sự‘ mhy ùng ày 6<w ííđu md minh bạch í 
Vậy là chép chuyện mầy ồng ấy mà giải thỉch năm ba 
càu. đề cho biit rằng nhưng òng hy đã dựng đwạc 
cồng lo. vỉ ÍŨU bòri cỉr gì mà mang lằy vạ lém, 6<w vỉ 
cồng tội hy là còng việc ritng trong mật buỉù, mà bàn 
bạc lù nhè phầi cáit muòn điri vậy. 
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Ọuùique pendani tớute ta durèe de ca dynơsties* cẹs hom- 
mes fussent très nombf€ưx t nons ne pourrons en citcr que qưel~ 
qucs-uní parmi let pỉưs cỉỉèbres, teỉs que Ngưyin-Trãỉ r mí- 
nỉstre de Lẻ Thảĩ-T&i &ào-dMY-Tùr* mỉnỉstre de Hiiti-Vàn, 
Ĩíguyĩn-Yăn-Thành ct Lè-vân-Duyệtttoinỉsires de Cao-Hoàng 
fGỉữ-Long)>Leur gtoĩre brỉltcdans ltsÀnnales t leursnoms ra* 
teni gravỉs sur les montagnes cl ies Ịìeuves; an trouve difjicite~ 
men í des hommesqui ỉeursoient Cỡmparabỉes. Et pQurỉanttSur 
ta jìn de ỉeur 1 FÍÍ* bỉẹn trouvỉrent une mơrt digne d r eux ; 

beaucoup/urent aecuscs de crimes* Si dttnc nous ne cọnnais ~ 
íớ/u pas bien leur hiỉioỉre, comment pourrũĩìỉ-nous rendre 
ịustice ầ Ịoules la họnncs inlenĩions dont hur CữurỊutữnimi? 

Ưesĩ pour CCS rặisons que nous avons écrit ces bĨQgraphỉcSt 
auxquelles ĨÌQUS ũvonsịũini qutiques phrases de commenlữirCt 
pơur monirer qucis grarìds servỉca CCS hỡmmes ont rendus et 
pour quclịệs Cãusã eỉ de quels grands crimes ih ont ị tè 
accữsểs, noưs souvenant qut CCS Services ti ces crimes, ne du* 
rercnt qu'ítn motncĩiti mơ ừ que ỉt ịugement impartĩữì de 
ưnistoire est lạ vé ri ti de tous lẹs sỉỉeles. 


Note du traducteur. — ilans cette tradottioTi non 5 avons ao lan t 
que possible soỉvi de prèa le lextc orìginaL ơeil ain&i qoe ÙOOS avoní 
presqúe ioũjours cọoservé la toornure de la phrase unnannte* 00 
risqae paríois de tnaníỊOẽr un peu de cỉârlé. ĨSons avnna pensè* 
en elĩel, que si nne Iríiauction líbre se laisse lire plus incilement t>u 
niAme plu* agrỂabỉeinent^elle a par con tre rincùnvổnieht d*ei)lever an 
texle toule couleur orìgínalẹ, Ểt cet iucớnvẻuieat est d'auunt plus 
prand qoand il s agỉt d on suteur qui, comme S E Hoảng, possèdé un 
styie lõ&s personnéỉ' se mpprorhant béaucoQp du atyle chì noi s écrit 
(hu Ueo qua — đỉsqus~lc en passant — le nouYeao style annaoaite se 
repproche plnlỏl du ỉrancaìtit ce quỉ ẹsl, il rquỊ le reconnaltre. on 
sigiỉe do temps). Oins ce cus il vaui mìeui, croyom-nous* sacníìer 
tool soucí de slyle ou de compositỉon ò u reprodỡctioíi exacte p si non 
de ỉn .contexiurẽ même de la phrase annatníìe, do moins de sa loor- 
nore gèaérale el de SOỈI moovemeDt. C'est ee que noos avons l^rbé 
de fníre san* craíndre de pamHre paríois un peu mcorrect en ừaneaisÉ 
— ce que. nous Tespérons, le leclenr saara bĩen aous pardom^er 
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NGUYÈN-TRÃI 


Òng Ngụyổn-Trãi là người làng Nhị-khâ, huyện 
Thtrựng-phúc. ắr đời nhà Trỉn. thì đậu Thái-học-sinh. 
Cha là ồng Nguvẻn-phi-Khanh, thi đậu bAng-nhôm. 

Buửi ày nhà Minh cai trị nưức la. Nghi rằng ửng Phi— 
Khanh có ý phấn dòị, bất giải vé dât Kira-lăng. Ông 
Nguyèn-Trãi di dưa cha đèn cứa Nam-quan. Òng Phi-: 
Khanh bảo rằng: «Con gi(V vé lo mà rửa thẹn cho nướ-c, 
phục thù cho cha, đi theo khóc ióc dẻ mà lim gìí u 

Òng Nguyổn-Trài tù- đồ ngày dêm io vỉệc phục thủ. 
Nghe vua Lổ Thấi-Tả khới binh (V núi Lam-sơn. Nam 
1418, vảo yèt kỉèn ngài ứ sỏpg Mẳ-giáng, dưng bài sách 
« Bình-ngò ». Ngải l&y lảm khen. 

Tỉr đổ mà di, nhiổu didu mưu hoạch. Trong quán nhừng 
việc từ cáo điều là một tay òng ây làm cả; vổ sau bài 
rt Bình-íigồ-đại-cáo » cũng là cứa ủng ây làm. Kề trong 
cồng việc mưòri năm binh định, thực lầ một kc eỏng-thẳn 
đệ nhàt. 


Bèn dời vua Thái-Tỏn, ừng ày đà già, vổ ỏ- núi Cốn- 
5<ra. Nhản khi vua ngư chơi, òng ày đón đưửng mả nkrì 
vé nhà. Vua nhàn thày người hỉu 6ng ầy, là Ngoyỉn-thị- 
Lộ, dẹp mà hay chữ, mỏ-i dem về trong cung đỏ mà hâu 
hạ. Về sau vua phái bệnh mà thác, ngưòri ta nghi rằng 
v! con Thị-LỘ gièt đi, nổn chi òng ày phải tội gièí đèn cẳ 
họ. Al nãy cũng tày làm oan. 


tilMSTHB* MKRITAXTS 


11 


NGUYẺN-TRÀI 

Nguyỉn~Trâì, orígìnaỉre du viỉlage de Nhị~khồ, huyện de 
Thirợng-phùc* vi va í ( sous les Trán, II avaĩi le titre de bựttrsier 
dư coilège royaL revu au concours. Son pồre, Nguyỉn-phi- 
Khanh, ạvaĩl éĩẻ recu bảng-fihfrn(t" r docteũr de a* đaise). 

Eacclemps, les Minh admìnỉstnrỉent notre pnys. Soup^ữnnant 
Phi-Kbanhdeconspỉrer Cữnrreleurdọmmatỉon t íU le lìrenl arrũier 
etemraenerà Kỉm-Utog*Nguvỉn-Trải accompagna sưn père ịus- 
qư*â la ừomi^re, Phi-Khanh lui dit:aRetourne,mon enfani,£fchcr- 
che le moyen de laver la honLe ủ ton pays, de venger i'affront 
causé ì ton pẽre. c*est ĨDuiile de me suìvreet de pleurer ainsí*. 

Depuỉs ce ịour, Nguyỉn-TrSL ịour et nuít, pensait aux 
moyens de venger son pays ei son pere. n apprit que lũ íutưr 
Lẻ Tbải-Tổ levaìi des troupes dans la momagne de Lam-Sứm. 
Lan 14<6' il lui reridii vỉsỉie $ur le tìeuve Mâ-giang et lui expữsa 
son pịande pacitìcatĩondes Ngó (Chinơỉs). Thải-TỔ r + en íeiiclta. 

Depuỉs lors, il proposn au roi bìend^uires plans encore* A 
raroiéc, c’e*i luì seuỊ qui rẽdigeait íQMes ìes piùces ottìciellữs, 
cọrrẹspọndance ạvec renncmỉ et proclamations au peuple* La 
* Bình ngỗ 4 ại cảộ h (Grande proclamaUon au sujei de la 
víctoire sur ĩés Ngừ) ítaít son leuvre. Poưr toui ce qư'U fit pen- 
dsnt CCS duc années de pacỉhcatiữn dú pays f ỈB ẻiait vraiment 
dỉgned*ổirc coinpté parmi les premỉers des $ujeis mériiants >, 

' A r&vẻnemeaiđeThiĩ-Tòn, déjà vỉeux ỉì s'éraìt reũré díins la 
loontagne de Còn-iơn. Lors d*un paasoge du roi pĩès de sa re- 
traiie, II se rendii à sa rencontre pour rinvìter ả venir cher lui. 
Le roi ayanl remarqué parmĩ ses cọncubines une jcune Ịille du 
nom de Nguyịfi-thj-LẬ, trẻs belle et trè*~ỉíisưuitc r demanda à 
remmener au palaii potir en íaìre une lille d f honncur Plus tard, 
le rói dtnnt mqrt ù la suĩte d*une mnladie* on smipconnaÍL la 
ịcune Thị-Lộ de 1'avoir tud* et Nguyển-Tnàĩ fut con dam nê à la 
,peine ca pĩ ta le avec touie sa faotitỉe* Tout te monde savaỉt qu ầ ỉl 
éiaĩl mnoccnt. 
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BÀO-DƯY-Tr 

Òrtg Bằo-áuy-Từ là ngưrri làng Hoa-trại, thuộc vé 
huyện Ngục~5ựn< tỉnh Thanh-hóa. Rộng thòng kinh sứ, 
lại tiuli học thuật sồ, lầy CỂT con lìhà sưcVng hiu khống 
dược vảo thi. Nghe chúa Nguyên ta, là vua Hièu-Van, tà 
ngưỉrí thưtTng dán chuộng svquvèỉ ỷ vào theo. Tnró^c 
hèt vảo đài Hoàí-nhán xà Tímg-chàu, drvvứi ỏng nhả giẩu* 
chỉn tràu. thưưng lảm bải ngàm tt fỈỊỊọa-ỉong cư*arriỊr 
nghía là v( như ỏng' Gìa-Cát~Lư<yhg« Bứi thọ ỏng Trần- 
dức-Hóa b'j&t là ogiròi có tải, dem dưng cho ngài, ngải 
cho lảm chức Nội-Iáir, 


Ong t>ào-duy-Từ trưtVe dưng chưAc cho ngài, xin 
dẳp một cái đ&ũ Tnnrrĩg-giục. thuộc vễ huyện Phong-lộc, 
Nhưng ỏng hy xem cái diìn ày chưa dinrc vừngbtín lổm, 
thỉ lại xin dẳp một cái dồn iV lảng Nhật—lộ, 1 

Ngài giao còng việc cho ừng ày lảm. Cái lũy 5y dấp 
cao một trượng nâm thirtVc. hể dài hírn ba ngàn trượng, 
Ở trong thi dẳp dàt, Cf ngoài ihỉ giồng bàng gỗ lim. Chiạ 
ra làm năm càp. Voi ngưa cíỉng đi trên àv đưtrc. MAi 
mội mrựng thì cAđạt một khẩu súụg quá-sơn, cách nam 
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BÀO-DUY-Tir 

Đào-duy-Từ ẻtaii origmaire du vỉllage de Hoa-irại, ddpen- 
dsni du huyịũ de Ngọc-son, province de Thanb-hỏa. Savam 
dan* tes dtudcỉ clạssiqucs ei de plus versé dan* les Sciences 
occultẹs (I), il èmi pưurUim, en sa qualitẻ de lìls de conuỉdienS' 
exciu des concours. Ayant appris qu‘tjn des aeigneurs Nguyễn, 
le roi Htèu-Yă&, étaii répulé pour soa aroour du peuplc ẹt SOQ 
estimc pòur les lettrẻs, il rẻsơĩui de se rendrc aupres de lui. u 
allo d’abord dans le lerritoỉre de Hoài-nhỉiỉ et s emplova comme 
gardien deburHesche* un richeculiivateur, dư vilỉage de Tùng- 
cháu.On reniendaitsouvent réciterunechanson compo$4ej>ar lui 
etinmulẻe* Ngọa-iong-eỉrơngn (ỉaepỉỉinedu dragon couchử), 
liỉre par lcquel ií voulait se comparer b Gĩa-C4t-Lư<rng(a)/Trắn- 
dửc-Hửa voyam par là qull èìũìĩ un homme detalcni' rintĩo- 
duỉsit auprửs du roi quì lui don na le liĩre de conseiller prìvé. 

Bào-duy-Từ pré&ema au roi un premỉer plan straỉdgique 
dan* ỉcquel il proposa rỉnsiallatỉon d'un fort Ằ Tnr&ng-giục, 
dans ỉe huyộn de Phong-lộc, Maís plus tanỉ, ỉrouvam ce idrt 
insuítìsant. ]( demartda la constructĩon d*un au tre au vtllagc de 
Nbật-lệ. 

Les Iravaux furem conlids par le roi à sa directĩon. La imiraiile 
{quỉ relỉait en tre eux ces deux íorts) était haute de 1 mrnrng 5 
pieds et longue de Ị .000 tnrrrng, 1/ỉntềrieur ctaii en lerre, 
rextérieur était soutenu par des Ểtais en hoĩsdclỉm. l*a muraỉlỉc 
<íiait divisée en cĩnq Ểỉnges. Des chevgux et dcsẻlépbants pou- 
vaỉent marcber des&us. A chaque Inrọrng ẻtaii pỉacề un Canon 

(1| bivinalìon, phyriognomonĩp. geomnncie, touỉes Ifí Sciences 
rsoiérìiỊues bỉiséc.s sur rỉnỉurprètolinn d(*s Ingnmmes du DỊch-kỉỉth 
(Mvre éts diungementsL 

(^ioa-CãULirợngiTninỉstre des ỊtÀu,cél£bre parsa sogesse poE)lii| 0 fe 
ti sa sriente mìlitaire, Vivant retỉré comme vm sag* din* une chsunrirre 
snr la coUine ỈHgoa-longp il ne cottsenlĩi ả ettirer dans la vì* ptibLique 
que sur Jes inslànres réỉtéróes de Uni'Dj quỉ êtaỉi nllá le èlientner 
troỉs fni( dans sn relraỉte« — Son ạppellãlỉun esl Kliỉiig^Mmb, 
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CÔNti-TiiÁX 


trương ihl có làm mội cái pháo-dài. Bày giỡ người, 
ta còn gọi cái lũy ày là Lữy Thứy, nghĩa là cúa òng ằy 
dấp ra. 

Lại ỉr các cứa bẻ. (ỉhư lả cửa Nbặt-lệ, cứa Minh-linb. 
thì cổ chồn các chồng bằng sít. đẻ giữ thuyền ngoải bẻ 
khàng vảo được. 

Khi còng việc (tặ chầc chẳn rôi, thỉ ống ày khuyên ngài 
dừng chịu nhà Trịnh nữa. MtVi đúc một cái mảm đổng 
khòng đáy. mả để sắc vốh trong cắi màm ày, rói sai sir 
dem giả lại cho nhỉ Lé. Nghía là từ rẫy khỏng chịu thán 
phục Rọ Trịnh nừa. 


4 NGUYLN-VẢN-THÀNH 

Ong Nguyẻn-văn-Tltành ỉà người huyện Ọuầng-diổn, 
phú Thừa-thiên. Cha -là òng Nguyẻn-vãn-HiổQ theo vua 
lỉièu-Dịíih, mộ binh đánh giặc Tảy-sơn. phái tú* trận, 
ởng ày lại theo vua Hièu-Định, mộ raốt trara quàn, thon 
vứì ngươi Bậu-ibanh-NHàn, thu phục đằt Sài-gòn. 

Xem thẻ thì bièt cha con một gióng trung-nghĩa viVi nhà 
Nguyỏn ta vậy. 

Năm 1783. mcVi theo dức Gia-Long ta. Từ đó khi thỉ 
ngài ỉt Nghi-lung, ớ Ba-laì, khi thỉ & Hệu-gíang, ẻr H( 5 i- 
oa. Bèn khi thu phục được Gia-định, gian-nan nguy- 
hiém khòng bièt là bao, mả òng ấy chí dồc một lòng theu 
đòi, kbỏng quản khỏ nhọc, cùng thực ttã Ịà trung thành 
vổi vua vảy. 
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de roonụgne, ei tous lẹs cỉnq ỉnrựng il y avạit une (Mtouraux 
canons w. Aưjoưrd'hui eocore, an appcỉỉe cotle muraìỉíe u 
« Muraille du Maĩtre [Bào) CG qụi veut dlre qu*elte avaỉtẻtẽ 
élevéc par lẹs soins (te Bào-duy-Từ\ t 

En uutre, da ni tous lespom đe mer, com me tes ports de 
Nhải-lệ ei Mính-ỉình, des barrés de fcr poỉotưes íureni plan- 
tées pour arrỈLer !es barques venant de la haute mer. 

Ọuand tous ces travaux de déíense íurent terminẻs ọucohso- 
tidẶs. Đào-duy-Tủ* con&eỉỉla au roi dc ne ptus se sotimeiire ả 
Tautorỉid de& Trịnh. Celuì-ci ftt donc mettre dans un plateau 
en ctiivre &an$‘ íbnd qu*ỉl avait íaĩt íondre spécialemem k cti 
usage son brevet d’invesiiture, et envoya un déldguẽ te rapporter 
ì iempereur des Lệ* Cetle ddmarche signỉỉiaíi qt*'il n entendaụ 
ptus Ểtre dẻsormais le vassai des Trịnh* 


NGUYỄN-VẲN-THÃN-H 

Nguyỗn-v£n-Thành étaií originaỉre du huyện de Quỉng-đỉdn, 
phú deThÙTt-ihièn. Son père, Nguyẻn-vên-HiỂn t qui avaỉi suivi le 
roi Hìèu-Bịnh et !evé des troupes pour combatire les Tày-so-p, ÍUI 
tuẻ sur le champ de bạtaille* Lut-mỀme suivant & son lour te méme 
roi HÌỀu-&ỉnh» ầ la tềte de cent volontaìres et à la suĩte de Bậu- 
thanh-Nhần, réussit k reprendre au* rebelles la vi He de Saigon. 

Ainsi, le pẻre et le Jìls étaỉent lous deux anìmés d*un m£me 
toyaỉỉsme ì rẻgard de notre dvnasiie des Nguyỉn. 

L'année 1783, iỉ em ra âu Service de Gia~Long' Depui$ ceue 
date Tempereur émt tantỏt k Nghỉ-lung, ả Ba-laỉ'tantửt k Hậu- 
giang, à Hđi-oa. ỉỉ ẻtaii touịours k ses cỏtés, partagoam ses 
SỠUÕS et ses peines jusqú"à ta cooqudte de Gía-dịnh, conqọlte 
achevde au prix de tam de dỉfBcuItẻs t de tam de dangers I It 
étaít yraimem corps ứt âme dẻvoué à son roi* 
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Nam 1790, mái thang chức Chung-quán, tàn binh ra l.ày 
tlài Phan-ỉỷ, rỏi lại theo ngải ra đánh thành Quí-nhơn. Tu* 
dó mà di. đánh trận nào cũng là được. 


Khi ngài kéo quân ra lầy Phú-xuân, thỉ cho ỏng ầy ớ 
lại, đé lãm quan ứng-viện cho thành Binh-dịnh. Lúc ìy mtVí 
phổng tưác Quận-cộng. 

Khi ngài dã định được đàt Bàc-hả rồi, thì dùi òng ly 
ra lảm Tổng-lràn Bắc-íhânh. Lúc ày đàl Bắc—thành giặc 
cưổrp còn nhiổu. òng hy lảm quan Tổng-tràn dã đèn 
mười hai nám giời, sứa sang c6ng việc, kinh ]ý khống bièt 
là bao. Vì chưng tinh vỉn ngay tháng, vá lại cậy minh cúng 
có còng'lao. nén chi cùng có nhidu đidu chuyẻn-chièp. 

Khi trirárc đức Gia-Long ta muồi) dinh nghi Hoàng-tử*, 
có hói ỷ ống ằy. Ỏng hy tầu ràng: xin lập cháu Hoàng-tòn 
là ngưcri l>án, là con ùng Hoảng-tứ Cánh. Ỷ ngải không 
ưng. Lại òng ày tàu (lồi nhiổu diéu khinh xuàt. Cũng là cẩi 
cử 1 lảm cho ông ày phải tội vậy. 

ỏng ằy có con tên là ttguyèn-văn-Thuycn, thi dâti cứ- 
nhàn, hay tàm thơ, thướng hay giao-giu vcVi kẻ vàn-sì. 
Nghe người đĩkt Thanh~hóa, cổ ngươi Nguyẻn-vhn-Khué. 
ngươi Nguyẻn-đức-Nhuận cố tiòng hay chữ, làm một bìi 
thơ, giao cho tổn đáy-tiV lả ngươi Nguyỉn-trưỄrng-Hiệu 
sang mời. Trong cảu thơ rằng : 

Thứ hăi nhirợc đắc sựn chung tỉ. 

Tả ngà kinh laửn chuyên hóa cơ, 
nghĩa là giắ thừ bổi nay ta dược làm vuạ trong nước, thl 
các ngươi giúp ta trong việc sứa sang thay dải). 




3HNISTHKÓ MẾKITANTS 




En 1790, ổlevẻ au grade de maréchaỉ de 1'armde du 
cenire, iỉ reprit à ỉa tẻỉe de ses ưoupes la ville dc Pftan-lỷ, 
puỉg, toujours à la suite de rempereur, u prit part ả ỉa grande 
expddition deQui-nh<m- Depuỉs lors, toutes les baiaỉỉles Lỉvrées 
par lui íurent viclorieuses. 

Ọuand Lempereur partait pour lexpéditỉon de Phủ-xuảp' il 
reẹui Tonỉre de rester en arrière pour porier des neníoris aux 
rroupes de Bình-dịnh* C'est alors qu *il regut le titre de duc. 

Le Tonkin une foi$ conquis, Tempereur Vy envoya comme 
gouverneur gdnẻraL En ce moment cette partie de Lempỉre 
étaỉt encore infestde de pirates. 11 remplit ces íonctions 
pendạni douze ans, H réorganisa le pays ei accompỉit bien 
des rélormes, De caractère droit, et de pỉus con Ham dans les 
nombreux Services qiTỉl avaìt rendus ì la dynastỉe, Ỉ 1 agit un 
peu indépendamment de- la Cour. 

Auparavant, 1 'empereur Gìa-Long ayani demandổ son avỉs sur 
le phout d*ua prínce hérĩtier, Í 1 avait ddsignề le prince Đán, petỉt- 
dls de Tempereur et íìls dê feu prínce Cỉnh. ưempereur ne se 
montra pas de cet avis. En outre, à plusỉeurs reprises, il avait 
parlẻàrempereurdansdeslermes ỉncờnsìdérds*Totit cela devaú 
étre ỉa cause de sa cnndamnation* 

II avaii un fi)$ du nom de Nguyỉn-vân-Thuyẻn, reọu ỉỉcencié, 
poẻte et Uế d^amitié avec des hotnmes de lettres, Ạyant appris 
qiriìy avait daiụ ỉa provincedeThanh-hỏa deuxhứmmes,Nguyẻn- 
Vẳn-Khué et Nguyỉn~đứoNhuận t réputds par leur savoir, ii 
voulut entrer en rapports avec eux et envoya un domesiique leur 
poner une poésie en guíse de lettre d’ìnvìtation. Ceite poẻsie 
renfermaĩt notamment ces deux vers: 

Sỉ ịamaỉs ịe pouvais avoừ 1 ’empire, 

Vous m aideriez dans la grande oeuvre de la réữrganisa- 

[tion du pays. 
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Tưổmg càú thơ ày, chẳng qua là dó trẻ con nổi dại mà 
thòi. Khủng ngờ ngươi Nguyẻn-trường-Hiệu dom bài 
thơ ày, dưa cho ngươi Trươỉtg-hừu-Nghi, ngươi Nghi 
vẫn là oán ùng Nguyỗn-văn-Thảnh, mỏ 1 ) dem việc ày cío 
vố-i ùng Lê-văn-Duyệt. 

ổng Duyệt cùng ông ằv vẫn khồng bằng lòng, mài đem 
việc ày tàu vứi ngài; ngài giao cho EHnh-thẩn tra hối. r.Bc 
ày mố , ĩ bẳt ửng ày giam iạì, dem ra tòa còũg-đổng mì 
tra. Hổi òng ày ; có làm phẩn khống ? ỏng ằv nổi ràng: 
khống. Hổi ftpg ày: có bitít việc ày khủng í cũng nối 
rằng: khống. 

Òng ằy giớ ra, nói Vỏ-Ì ồng Hoỉmg-còng-LỶ rằng: « Ngục 
(lả nén rổi. Vua báo tôi. thác, tồi mả khòng thác, khòng 
phái lì trung »■ Uồng thuhc mi mât. tuổi vừa sáu mươi. 
Khi ẩn đả xong, con lả ngươi Tbuýèn cũng phẳỉ thi chềt. 

Đèn năm Mmh-Mạng thứ- 14; rén Lé-vin-Khôị làm 
giặc, con ồng ầy lả tẻn Hàm, theo làm chức HiỀp-quản. 
B(W thè mả mầy dứa con ỏng ày lầ tẻn Trạm, lỏn Nhâm, tên 
&ỏn, lèn Huỳnh, tẻn Hàn điéu phii giètcả. 


LÈ-VĂN-DUYỆT 

Òng Lổ-vSn-Duyệt ti ngưỂri huyện Chương-ngãi 
(thuộc vổ dàt Quáng-ngãi). Sinh ra có tật ần cung, mình 
nhỏ mà sức thỉ mạnh. 

Nỉm 1779, theo dức Giu-Long ta, l&m quan Thái- 
giám. Dà mà theo ngài sang nưửc Siẻm ór thành Vọng- 
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Ce$ vers ne pouvaiem éire qu‘une íolie de ịeune homme, Qui 
aurait pu penser que la poẻsie tombẻe emre les mains de Nguyền- 
mrù-ng-Hiộu dồi éire remise ,par celui-ci à Tnnrng-hữu-Nghi, 
un ennemỉ de Nguyỉn-vỉn-Thànb, quỉ en ỉníorma ằ son tour à 
ié-vẫn-Duyột, 

Duyệt qui ẽtait d*ordĩnaire en mauvaise intelỉigence avec 
Thảnh, porta ceỉte aATaire devant Vempereur qui lữ transrait 
à la Cữur pour cuquéỉe. Arrétè et imernẻ, Thành devaii 
pa rai tre dcvani la commissíon pour Ểire interrogẻ. Ofi lui 
demanda s'ỉl nourríssaỉt des proịets de trahỉsoa, tỉ rểpondìt í 
non. On-lui demanda s'iĩ avait eu connaissanccvde raíĩaíre 
en qucstítm, ìl r^pondit égatement: non, 

Au Sứrtir de rituerrogatoĩre, ỉl dit ì Hoàng-cỏng-Lý : H, Ma 
condaranation est prononcée, Mon prìnce m’ordonne dc mourir* 
Sỉ ịc ne le fais pas t Ịe manquerai de íìdéliié *, II bui du poison 
ét mourut ả rftge de 60 ans, Après $a íĩiort, son fils Thuyên Ịịxi 
égalcment condamné à la peinẹ capỉiale. 

La 14* année Minh-Mạng, Lé-văn-KhAi ayant fomenté une 
rỂYỡỉtc, un autre de ses fìis du nom de Hàm le suivit en 
qu&ỉué de hiệp-quín. Pour cette rai son, tous ses autres fils, 
Trạm, Nhám, &ỏn, Huỳnh, Hàn, íureni condamnés à mon. 


LÈ-VẴN-DUYỆT 

Lé-vặn~Duyệt ẻiait origỉnaỉre du huyện dẹ Chirtrng-ngải, 
dans la province de Quảng-ng&L 11 étaù né avec une aẩeciỉon 
génitaỉe, un corps petịt maìs vigoureux* 

En 1779, ìl em ra au Service de Tempereur Gỉa-Long comrne 
chef des eutmqụes. iỉ le suivh ensuite dam; sa íutie au Sỉạm, à 
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các, thường cỉrng các quan linVng bàn việc binh, ngài Iky 
làm khen. 

Nam 1785, ngài mửi chữ ồng ày dược mộ quán mà đi 
đánh giặc. Từ dố di đánh dàu cũng là dirợc. Òng ày dánli 
giặc ràt có can đảm, mà kế ra cầi trận đỉnh tưởng Tây- 
sơn ỏ' cứa Thi-nại cùng là ir cứa Hà-trung, thỉ ]& có 
danh uèng lẳm. 

Nâm 1793. ngải phong cho ồng ky chực ỌuẠn-cỏng, 
rồi òng ày lại theo ngài ra đánh đít Bỉc-thànb, bắt dươc 
vua Tày-ỉtrn là ủng N guyỄn~quang-Toản. 

Ki nhự củng lao ủng ày thực cũng khó nhục. Vá iại bốn 
lán vảo dánh mọi Thạch-blch, một lắn di ra kinh lược 
Tbanh-Nghệ. òng ày di dèn đầu thl giặc nào cúng là yẻn, 
vả mọi nảữ cũng là phục. 

ỏng ky hai lần làm Tổng-tràn thành Gia-định. Lắn thứ 
nhkt lả năm 1813, là dời vua Gia-Long thứ 12. Lúc ày cỏ 
em vua Cao-miỂn tổn là Nạp-Nguyỏn dấu vứi nưùrSiồm, 
nư<Vc Sỉẻm mubn đem người Nạp-Nguỵẻn gídr vê lảm vua, 
vua nườc Cao-miồn là ngươi Nạp-Sản chạy sang tính 
Gia-định. Ngài sai ồng ày vào làm quan Tỏng-tràn, dem 
binh 13.000 ngưỉri đưa vua nư<Vc Cao-mién giô' về 
thành La-bỉch. Tưởng nưức Siém sợ oai ổng ky, không 
dám dộng bỉnh. Bổi ồng ky lại dkp thành Nam-vang, thành 
Lô-yêm, mà nước Caọ-miẻn từ đó dã chịu sự bảo-hộ vó-i 
nư< 5 rc ta vậy. 




ttlXlSTMtt MÉR1TANTS 




Eaagkữk 0) T QÙ dans ĩe$ rẾoniủnsdes gdnéraux ct des miùistres 
il aimaitsQuvem 0 prendre part aux díscussỉons *ur les alTaires 
inilỉtaires avec une compdtenũe quỉ diaỉt íbrt louẻe de rempereur* 

En ĩ 785 1 it fut autữríỉé à recruier des troupes et à diríger 
tine expédiỉion cootre les ennemU* 11 gagna bataỉliẻ sur baiaìlle. 
u battaỉi avec Ịine bravoure sans égale, et la victoĩre de Thi* 
nại Cừture un des chôf$ TAy-scm et celle de Hà-trung comp- 
taicnt parmỉ ses plus hauts faits d^armẹs, 

En 1lí fut fait duc eỉ suivii Tempereur dũns rexpédítỉon 
du Tữnkin, où ít réu&sit à prendre en captivitỂ le rai des Tày- 
som, Nguyỉn-vâĩi-Toỉn. 

Ses Services et ses exploits étaĩent donc bien grands. Ajou- 
lons eocore qu*il avait dirigẻqưattacolỡnnes cootre les MoTs de 
Thạch-bỉch et conduit une missiợn milỉtaĩre dans [ẹs régỉons de 
Thanh-hổa et Nghộ-an, Parỉout OỈI íì passait' les pirates íurent 
soiinm et le$ barbares rẻdưils & 1’obểissance* 

II fut deux foÌ£ gợuverneur général de Gỉa-đỊnh. La r** foỉs en 
1815 ( 13 * annéeGia-Long): Ace mỡinentun Trèredu roỉduCam- 
bodge du nom de Nạp-ftguy£n s'éiant soumis atix Sìamois,ceux-d 
voulurcnt Vẻlever sũr le trỏne de ce pays, dont le roỉ Nạp-Sản 
5*éiaỉi réfugiẻ à Gìa-định. Sur ces cntrefaite«, Duyệt fut nonunề 
gouverneur gổnổral de Gia-đjnh ayant sousses ordres unearmée 
de 13.000 homnie&t avec ỉa mĩsiion de reconduìre lữ roi cambữd- 
gien dans sa capitale de La-bích* Les Siamois qué le renom đu 
nouveau gouverneur clĩrayait n*osèrent mobilĩser leurs troupes. 
Duyệt s'occupạit donc à rữconstruire au Cambỡdge les deux 
ciiadelles de Nam-vang (Phnom-penh) CI Lo-yém, et amenait 
lỉnaleraeni ce pays à rcconnaítre le prỡtectorai annamỉte. 

(V) v<>eg-cảc e$t la transcription annamile da noni de la rapitait' 
du Siam, ỈUngkok, Poarch&ssÀ par tes TAy-son, Gia-Long *'ẽiaĩt, ííD 
& plutỉeưrs repriies rẻhigìẻ à tỉangkók oủ chaque ĩois il reọat 
rhospitalilé et mềmè ỉe secoaní du goavemeinenL siainois. 
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Lán thứ hai là nằm 1820, là đời vua Minh-Mạng năm 
đáu. NiríVc Cao-mièn lại có tháy chùa 'lén là K.C nổi lén 
lảm loạn ; ngải lại sai ồng ấy vào làm Tống-trằn Gia- 
dịnh, ồng ày cũng sai quản vảo dẹp vèn dược, Rôi ntr^c 
Cao-miOn lại dưng đkt cho ta là phú Chàu-sung. phủ 
Mặt-luặt, từ dỏ đầt hai phủ hy lại vào bẳn dổ nưủx ta. 

Trong khi òng hy làm Tống-tràn, chẳng những ngưửi 
nưức Cao-miửn dã phải phục mà ngưứi nưửc Sièm cùng 
phái sự oai. Khi nỉo cỏ sứ bộ di ìạí, thl người mrửc 
Sidm húi rằng : « Ông Lỏ-Công cồ yứn không í» Xem 
thỉ thi biềt Dgoại-quồc kinh trọng như thè. 

Năm 1832 là nftm vua Minh-Mạngthứ 13. ngày ba mưcri 
tháng bẩy, ủng iky mítt (V Gia-dịnh. Ông ằv tluicr trưức di 
ra kinh lược Thanh-Nghệ. cỏ lèn thỏ-mục đàt Cao-bằng 
lả Lồ-vin-Khôi, mộ binh theo vào Gia-định. ỏng ky cho 
làm đèn chức Phó-vệ-úy. 

Từ khi Ồng ày màt rổi, thành Gia-dịnh đổi lảm thành 
Phiồn-an. ỡặt raTổng-dồc, Bĩ>, Án. cỏ quan Bíi-chdnh-sứ 
tẻn là Bạch-xuàn-Nguỵèn, tà một người tham khẳc. Tự 
nói rằng vảng lừ mật chi cùa vua. tra xét viộc õng ày, 
mỗi bát tên Khòí giam lại. toan muốn trị tội. Tòn Khỏi 
lức giận bèn mưu làm loạn. 
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La 2* fbis t c'dtaiten t8ao tư* année Mìah-Mạngt. Au Cam- 
bodge, un cheí de bonze$ du nom de Kè avaìt /bmenté une 
révolte, DuyẶi íut de nouveau envoyẻ commegouverneur génẻ- 
ral de Gia-đjfth, et avec les troupes dont il disposaiu il put en- 
core se rendre mahre des rebelles. En recomiaissance de ce 
&ervice, le Cambodgc nous eẻda deux de ses districts, le$ phú 
de Chồu-sung et de Mật-luột quLdùpuìs, li ren í partieỉnnỉgran~ 
te de notre empĩre. 

r Ainsu sous son gouverneinent, non seulement le Cambodge 
reconnui notre protectorat, mais encore le Siam rendit hommage 
à notre puìssance, Chaque fois quun ambassadeur nnnamite 
arrivait dan& ce pays, on luỉ posaĩt ìnẻvỉtablement la mémeques- 
íion ; * Son excellénce Lé-vận-Duyệt est-elle eo bonne santổ ?* 
Cela suítit h montrer quel cas on íaisaít de luỉ à 1'éưanger. 

II inourut à Gia-đjnh en f 832, le 30 du 7* mois de la 13* 
aanée Minh-Mạog, Du lemps qu'il ẻtaỉt en mission cnìlitaỉrc dans 
ỉe Thanh et le Nghệ, un cheí indigẻne de la proíínce dẹ Cao- 
bằng du nom de U-văn-Kh(Vi avait demandé à recruter des 
Lroupes et à le suivre à Gia-địrth. II Tavait íait ẻlever ju$qu au 
građc de phỏ-vệ-uv, 

A Ja mõrt de Duyệi t lacitadelledeGĩa-địnbdevĩnt le cheMíeu 
de la province dc Phỉén-an Des íbnctionnaĩres provincỉaux, 
tống~đ&Ct bố-chinh et ảĩi-sii íurent [tommds. Le bố-chảnh dtait 
alors Bạch-xuản-Nguyén, un homtne crueỉ el rapace. Se dỉsani 
chargé par un ordre secrei de Tempereur (Tinstniire l*affạire de 
LỄ-vỉn-Duydt, ỉl fit arrèicr e! incarcdrer Khỏi, dans riiuemĩon 
de lé faire condamner* ExaspỂrẻ, Khối rổsolut de se rẻvolter 

{!) tei dỉrísioiis ĩidinỉoÌầtraiivM appelẻes provinces Ilình ÍỈỈI lelles 
qa*elles eKÌalenl encưre tiajoprd‘ho! na dalent, en que de la 
i 3 ử attnẻe Mính Mạng 0855 ). AvanL ceUe đate, il ũ\ nvnlt que des 
irằp m qui, Alt Tunkin cỏmme en Cochiuchín*. étaianỉ plncAs *0Q* 
Paoiorilẹ snpẻrỉeure d*ún tồng-tdln igoaverneur gẻnéral, délégué de 
remperenrV 
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Nam 1833. )à nãm vua Minh-Mạng thứ 14, (tém bừa mười 
lảm tháng năm, tên Khòì rốquảiỉ hổi iưcrng.bắt thuận dược 
hai mươi bấy người, vảo thành giêt ngươi Bạch-xuàn- 
Nguyèn ; quan TẲng-dốc là òng Nguyèn-vân-Ọuằ cũng 
phải giêt. Ngươi Khủỉ bòn giữ thành làm phẩn, lại hièp 
chầu ồng ằy là ngươi Hàn phải theo- Lúc ằy mày tỉnh 
thuộc vé thinh Gia-định cũng phải giặc phá cả. Ọuan 
quàn đánh dẹp gán đền ba nãm, mà chưa thu phục lại 
dược. Ngài lầy làm giận, mới giao cho Bình-thán nghị 
tội ỏng (ty. Các quan nghị Ang ây tội chèt cổ bẩy điểu, 
chiều luật mưu phán thì phái sử tội lẳng-chl, nhưng vl 
òngâydăthảc rói, th) giao cho quan tinh Gia-dịnh, cuồc 
bằng cái mẳ ỏng ày di. mà chồn một cái bia dá lén trốn, 
khắc táin chữ rằng: Ọuỵẽn yèm LỀ-văn-Dityệtphụcphtip 
xứ, nghĩa là tó ra cái nơi Ang LA-vân-Duyệi chịu phép 
nhả-nưửc sứ trị vậy. 


Ỏng (tv khống có con, cồ nuôi hai con ngươi em. tén 
ỉả Yèn. Té, cũng dỉổu phải gièt cá. 


Bài bàn 

Tóm lại mà nói. Ang Nguýồn-Trải, Ang Bào-duy-Từ 
didu là những kè Yãn-lhán bắy ra mưu chước.Ỏng Nguyỗn- 
Trài thi dưng cbtrỏc bình-ngồ, mả việc nhả Lẻ từ đỏ mcVi 
định. Ống Bảo-duy-Từ thỉ dưngchưdrc đắp đổnTru'ò*ng- 
giục, ddn Nhệi-lệ, mà nghiệp chủa nhà NguyỄn ta, từ đó 
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La nutt du lỗ du 5* moỉs de la u e ãtmèù Mính-Mạng 
(1833L Khỏỉ à la léte de rebeiles soumissíonnaires qo'il 
ataỉl rẻusiỉ à enrửler de íbrce, pénétra ddĩis la citaddleeỉ lua 
Bạch-xuàn-Nguyén amsi que le tổng-đốc Nguyền-văn-QuA. 
Pùís ii s^mpnra de la citadolle, for?ant le neveu de celuỉ- 
cì nomroe Hàn k le suỉvre. Toutes les provỉnces dépen- 
dant du gouvernetnent de Gia-địnb íurent pilléea par Je& 
rebclteSi Aprẻs trois ans de luttes. les iroupes rdguliồres 
n J étaicm pas encore parvenueỉ ả les reconquẻrir Furieux t 
1’emperetir donna Tordre à la Cour de ddcider ỉa condamna- 
tioo de LỄ-vfcn-Duytỉi, La Cữur« après dồci&ion, estima que dcs 
&epr peỉnes de mọn, eeỉỉe qui s appliquait au crỉme de tra- 
hison oiaii ỉa Sírangulation, maU que Lé-V&n-Duyệỉ etant déịà 
mori, il conviendrait de prescrire auN autoritís de Gỉa-dịnh 
de faire (lỉveỉer son tombeou el d'ỵ driger une stẻle de pìerre 
porụni ces huii caraclẻres: M. Quyỉn yêm Lê-vãn-Ouyệtphạc 
pháp xủ* w (Ccsi ici que 1’eunuque tyran ư-vốn-Duyèi sup- 
porte le châtíment de sọn crímc), pour marquer le Eieu où il 
ful írappé par ỉa lói du pays, 

Duyệt Iì*ayant pas d*enlants avaỉt adopié dẹux BJs d’un de 
&es írères nommés Vén et Té. Tous dcux íurent égalemen! 
condairmẻâ à itiũVt. 


Commentalre 

Si nous rỂsumons ce quì précede, nous Toyons que Nguyỉn- 
Trli et Đào-duy-Từ sont dcí miàistres letưd», ỉnventeurs de 
plans et de stratagènie*, Nguyỉn-Trẫi en prẻsemam au roi 
Lé ThảÌ~TẲ son plan de « pacibcation des Ngố * a comribué à 
ravẻnemenĩ des Lê, Bào-duy-Từ en proposant la consiructĩỡn 
dcs forts de Trưòmg-giục et Nhệt-lệ a consolidẻ la lỡrtune de; 
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mứi nén. Òng NguvỄn-vân-Thảnh. ùng Lẽ-V&n-Duyệi thỉ 
bổ-i hảng ngũ xuàt-thàn mà giúp đức Cao-Hoàng ta nhiều 
cống khó nhọc, vá lại từ khi thièn-hạ dã định rái. òog 
Thành thì tràndàt Bắc-kỳ. ỏng Duyệt thỉ trấn dàt Nam- 
kỳ, chằng những là giúp Uy viẠc võ-còng, mà lại giúp lầy 
đường văn-trị. 

Kẻ các dứng công-thắn khaỉ-quàc trong dìri nhà Lẽ, 
nhà Nguyẻn ta, thực không cổ ai mà hơn được bốn ồng 
ây vậy. 

Thế mà trưdc sau báo toàn chi đirọ*c một minh ừng 
Bào-duy-Từ mà thôi, Côn nhự ùng Nguyễn-Trãi thi minh 
phải chịu sự chém giằt, ồng Nguvẻn-văn-Thành thì phải 
íụ-gièt lầy mình, và ủng Lè-vãn-Duyệt thỉ dẫu dã thác rái, 
mà còn phái tội. TưtVng cũng bửi các ống ày chi bièt khoe 
khoang Uy sự cửng lao, mà khônggiừ mình Uy dạo minh 
trièt. Như òng Nguyồn-Trài thỉ đă cáo lẫo vể rổi. mà còn 
đón dường nrd*c vua vtí nhà, đi cầu Uy danh tiêng. Ồng 
Nguvẻn-văn-Thành thỉ xuãt-ngòn nhidu điểu khioh-suầt: 
ùng Lê-V&n-Duyèl thỉ cỏng việc nhìẻu diổu tự cbuyén. 
Thề thỉ cái cd ba Ang ày phổi lội cũng có b<Vi tự minh Um 
ra vậy. 

Tuy thè, phdp-luặt lả nhè chíing một nưó-c, nghị-luận 
u nhẽ pbải muỏn dời. Như con Nguyỗn-thị-LẠ mà cổ ý 
giềl vua cùng IxVi vì vua Lẻ Thái-Tỏn hoang dảm mà gày 
ra, dẫu mà muòn bẳt tồi con Thị-LẠ đã đành, khủng cỏ 
nhẽ vl cớ một dứa háu mà bát tội đèn chổng là ỏng 
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la íamiỉte Ỉeỉgneurỉaỉe des Nguyên, Nguyỉn-văn- Thảnh et Lè- 
vSn-Duygt, sortis au can trai re de* rangs de t'armẻe, oni aidd 
Tempereur Cao-Hoàng dans Vttĩuvre diííỉcile de la conquẻte, et 
1'empire une íoìs conslỉtud Tun (Thành) a ẻté appelé à gouverner 
ic Tonkin ei rau tre (Duyệt) la Gochỉnchine. Ainsi ỉb om servi la 
dynastie non seulement par lcuri cxploits míỉitaires, maĩs encore 
par Ịeur taỉeot d*adfninỈ£tra(£iJrs h 

De (Ous les grands mínistres méritants, pìonnỉers de la 
dynaỉtie sous les Lé et le* Ngu vẻn, on n>n trouve pas qui 
surpassent en valeur ceạ qua tre honunes. 

Et pounam parrai eux, ỉỉ n*ya guére que Bào-duY-Từ qui 
aỉt pu mourìr d une mort digne de sa vie* Quant aưx auireã' 
Nguyỉn-Trăi ĩ om ba sous le fer du bourreau* Nguyễn-văn- 
Thành dut se donner la mort lui-méme, et Lé-văn-Duyệt fut 
condamné par de là le tombeau. Nous croyons qb*ils ĩurenr tous 
victimes de leur vanitd qui les íaísait trop se her sur leurs 
Services ju$qu*à se dổpartỉr de leur devoỉt de suịets ổclaỉrés 
ei clairvoyants. Ainsi Nguyỉn-TrỉL quoique déjà vieux ct retỉrd 
de ses íonctions, éprouva encore le besoin d*alỉer recevoir le 
roi chei lui; pour en retirer une vaine gioi re* Nguvỉn-vỉiỉ- 
Thành fut YỈciítne de &es propos mconsìdẻrés et Lử-vẵn-Duy£ĩ 
de la laẹon despotique dom iỉ dirịgeait les aẩaíres publìques* 
Toys le* trois ne Turent donc condamnés que par Teẩet de 
leurs prnpres fautes* 

Cependanỉ, la loi est la règle propre à un seul pays* l*His- 
toire (t) est la vẻrítd de tợus tes siècles. Sì la jeune Thp-1-ộ 
avait atLentẻ ằ la vỉe du roi Lử Thải-Tòn, il en íaudrait plutòi 
chercher la cause dans les mueurs déréglées dẹ ce souveraín, 
ct s ìl ẻtait lẻgỉtime de faire expier son crime à certe íemme* il 
éiaiỉ cxcessỉí de íaire reỊaillỉr sur un mari la faute d f une de ses 

tụ II faui trađnire * nghị-luận I (disaissiữD) par < HíMọíre h en 
ẹe *tus qae rHỈMoire * poar abjet de dùcttter poar en toire jãillỉr 
la vérĩtè\ tes Uìts et let actes du patiẽ. 
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Nguyẻn-Trầi. Ngươi Nguyốn-van-Thụyèn có lim ra bài 
thơ bội nghịch, cũng bdri vỉ ngươi Nguyỉn-hữu-Nghi 
lằy sự thụ oán mì cáo ra, dẫu lè mubn lằy một bài thơ 
mà bắt tội ngươi Thuyẻo cũng dâ đủ, khủng có nhê vì 
cử một đứ-a con mà bầt tồi đền cha lì ùng Nguyin-văn- 
Thảnh. Bẽn như tổn Lố-văn-Khỏi, mà dây lèn làm giặc, 
giữ thảnh Gia-dinh, cũng bổ*i vi ngươi Bạch-xuàn-Nguyẻtt 
là người tham tằn, bắt nó mà giam lại- Dẫu rằng nỏ 
khồng phii đầy-iứ ửng Duyệt, mà lim cách ức hièp như 
thè, làm sao mà cbâng dày giặc lén. Phương chi lúc 
thằng Khôi lảm giặc, là [úc ống Duyột dã mầt rổi, Thê thl 
khống nhè lày cử một dứa người nhả mà bát tội dền ch li 
nhà dược. 

Sứ đoán như thò, thực dă là khùng phải nhẽ cỏng 
bằng. Vá lại, luật nư&c ta có tám điéu nghị. Mà cỏ 
một diẻu nỏi rẳng nghị còng. Lày cống mày ồng ày 
như thè là to, tưửmg cũng cỏ nhỄ đủ mà chuộc tội ày 
dược I 

Chẳng qua là còng nghiệp cảng cao, thỉ ghen ghét 
càng lảm, ghen ghét càng lắm thl thù oản càng nhiiíu. 
Người dời xưa có nóỉ rằng : <1 Dục (là trị tội, hà hoạn 
vồ từ », nghĩa là muồn bẳt tội thỉ nóí ra cách gl cũng là 
dược. 

Xem như cái án òng Lẻ-văn-Duyệt, phạm vảo tội 
chim có bẳy đtổu. Các điều khác ta khftng cán kè làm gl. 



NIN1STRE? MỂhlTAXT* 


SÍT 


concubines. Sỉ Nguyín-V&n-Thuyẻn avait réellemeni compos^ 
une poẻsỉe aux tendances révọiutionnairts* elle ne fut aprẻs 
taui découverte que grảce â rỉndỉscréiioD venger^ssé de 
Nguyẻn-hừu-Nghi, el s'il étail ịuste de condamner Thuyên 
pour sa maiencontreuse podsỉe, il dtaỉt ỉnịuste d*en rendre res- 
ponsabỉe son père, Nguvẻn-vSn-TMnh, Enfin si L£-văn~Khửỉ 
avait ĩomeníé une rcvolre, s'il sVtaỈL emparé de la citadeUe de 
Oia-dịnh, c*ẽtaỉt à causc des cxaciions dom il ổiaỉt Ị*objet de 
la part de Bạch-xuàn-Nguyín, homme cruel et rapace, qui 
1‘avait faii acrẻier ÌnịustemenL Mallraứẻ de ỉa sorte* il se íut 
tom aussi bien révolté s*il n avait pas éiẻ le protégẻ de Lé-vđn- 
Duyội. A plus forte raỉson t Lẻ'vin-Duyệt Ểtait àảịk mort quand 
il mít en cxdcurion son proịet dlnsurrection. EliTéLait donc pas 
ịuste d etendre à un raaltre ie chảtiment d'un crìme commis 
par un de ses' servheurs. 

Rendre de pareiìs ịugements* c’étaiỉ agỊr conlre les rẻgles de 
réquiỉét D"autre part, notre code nvait prévu huit cas daprès 
lesquels les peines pQuvaiem étre ddcidẻes. L*ụn de ces cas 
portaỉt sur les Services que le coupable pouvait avoir rendus 
& rEtat, A ce poỉnt de vue, les Services rendus par ces trois 
hommes éiaient de naiurc à compenser largetnent le& crimes 
dont ờiì'les accusaii ỉ 

Eũ sornme, la principale cause de leurs maỉheurs, C*£SI que 
leurs grands Services ieur avaient mirè un grand nombre de 
ịaloux d'aufant plus acharnés k leur nuire. Les ancĩens ont dit ; 
<i Quand on veu! condamner quckju T un. on ne S*enibarra$se 
passurles niotỉís c f esi-à-dire quand on est déciđé à faire 
condamner que|qu*un, toutes les raísQDS sont bonneỉ pour 
ịustiíkr la conđamnation* 

Le ịugement condannmm Lé-văn-Duyệt à la peihe capitaỉe 
com p ren au dans son exposd des motỉís sept articỉe&T Nous n'en 
exanũnerons que deux, laissant les autrcs de côtẻ. Le premìer 
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Trong ày cỏ ha! điổu, mội điểu là cho người di qua mrárc 
Dièn-diện, thê lả tư giao vổri các nưỏ-c, Một d í < 5 u là 
xin dem íắu nưiVc Anh-cát-lợi giao vào lỉnh Gia-dịnh dỏ 
cho biel rằng ông ày cỏ quyổn. Hai việc ày diểu là phái 
tội chám cá* 

Bây giơ ta \éx lại, trong hai việc ày dầu đuòi ra thè nào* 

Nam 1821, là đời vua Minh-Mạng năm thứ 2, ỏng 
Lc-vttn-Duvèt làm Tống-trân thành Gia-dinh, sai ngươi 
Nguyèn-vần-DỘ đi thuydn qua thuòc-địa nưức Hổng-mao 
là nơi Tàn-gia-ba di mà mua cẩc đổ binh khí* Khi giỏ* v<í, 
thuyên phái cơn giỏ, trồi vảo dịa-phận nưó*c Diên-đỉện* 
Lúc ầy, nưdrc Diên-điện, nước SíOm-la còn đương thu 
khích vỏri nhau, Khi vua Diôn-diộn biết rằng ngươi nư<Vc 
ta, mừng lắm, tièp đãỉ một cách rất lả tư tồ. Mơi sai sử 
dem thư dèn đằt Gia-dinh, xin thòng hòa hièu v/rỉ nưửc 
ta* Òng Duyệt Cỡ ý muồn dung nạp nưórc Diốn-điộn đổ 
mà kiểm chè vói nước Siẽm-la, Nhưng mà khi sớ ỏng àv 
dã táu vổ thi Triéu-đỉnh ta không nghe, bảo ỏng ày phái 
duổi sứ Dièn-điện giớ vd. 

Nam 1826, là dời vua Mính-Mạng nftm thứ 7, có thuyên 
nưức Hàng-mao, nhàn giỏ phải trối vàoiỉịa-phàn tỉnh Bỉnh- 
thuịn. Ngài đả cỏ chỉ gỉao cho các quan linh Bình-thuận, 
lo liệu, Mả ống DuyẬt thl tâu xin dưa thuyên Hóng-mao 
vào Gia-dịnh, Có nỏi rằng: « Quan tỉnh Bình-thuận coi sóc 
kh6ng bằng lùi coỉ sóc lả cỏ quyển hơn Là cỏ ỷ mubn 
cho ngoại-quòc bièt rằng: thố nước ta mạnh như vậy. 




MlMMHEii MÍnmaTS 


><1 


esl relatỉr à 1’envoi de geiis en Hĩnnanìe ; c'e$t lữ crime d'av«ir 
entretcnu dcs relatỉon* privées avec les royaumes étrangers* \je 
second portc sur la demande íatle par Dưvệt de recevoir à 
Gia-dịnh 1'équìpage đ k un bateau anglais, dans le but, dít le 
ịugemeni, de montrer aux étrangũrs sa puissance personnellCt 
Ce soni princìpalemeni ces deux motifc quỉ ont déterminẻ sa 
conđamnaũon à la peine capitale. 

iNous alỉons éiudíer en détaỉỉ en quoi ils con&istenL. 

La a* annde Minh-Mạng (r6ai)« Duyệi etaii gouvcrneur gé- 
néral de Gia-dịnh* II donna Tordre au sìeur NguvỀn-văn-líộ 
de ỈC rendre en barque à la colonìe anglaỉse de Singapmir 
pour acheter des armes ei munitlons de guerre. Au retour* 
ỉa barque su rp ri se par la tempèie échoua sur ies cAtes de la 
Bỉrmanie. En ce niomeni la Birmanie et le Sỉam 'kaient en 
guerre. Le roi de Birmanỉe, apprenant la pràsence des Anna- 
mites sur son terrỉtoire, les re^ut avec beaucoup d'honneur 
et leur don na une largc hospitaliĩỂ, En QUtrc, il envova un 
ambassadeur ạ Gia-định pour demander à lUMier des reỉaiions 
>avec notre ppyj>. Duyệt était úiủáè à accepter les oẩres de 
la Birmanie dạns Ic bui de conirebalancer la puissanee du 
Síam. Mais la Ọour ayani prìs connaỉssance de son rapport fut 
d‘avis contraire, et lui prescrivit de chasser les ambas&ađeưrc 
bìrntanS' 

La 7 r annéc Minh-Mụng(i8a6>, un baieauanglaissurprỉs par 
la tempéte ổchoua sur lẹ rivage de la province de Bìĩih-thuặn. 
Lempereur avaú don né lordre aux autorùés de cctie province 
de s k en occuper* Duyệt présema un rapport au Trỏne demandaitt 
à rai re venír le bateau angluis aGia-định. II dit: « Les auỉorités 
provinciales de Bình-ihuặn 11*0111 pas autant qualìté que moi 
pour sen occuper. i*ai pĩus d*autontẽ quelles*. II avait aiusĩ 
rinieníỉon d*en impữsemux étnmgers sur la puissanec de notre 
pays. 
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CửNG-THÃK 


KẶ nhir trong haí diiíu ày, mội lả mu 5 n lầy nưưc nảy mả 
chè lại mnVc khác, một là muí>n cho ngoại-qưốc biốt thè 
nưtVc ta. Lo liẬu việc nưíVc nhir thố, tương cũng đả lả khAn 
ngoan. Mà khổng ngừ Vií sau lại vi những việc ằy mà phái 
tội. Ncn chi lự dồ về sau ai nằy cùng lày lãm gương, mà 
khồng dám tư giao viVi ngoại-qưồe (lửa. 

Than òỉ ! lầy củng vỉẻc màv ồng ày như thè là to, mả 
họa-thcri như thè làm thdm. Bới thè mà lảm cho những 
kẻ đọc chuyên ằy, tròng thày thê-dạo nhản-ĩàm mà càng 
sinh ra lùng thương cám vậy. 




MlKt*Tft£5 UKIUTANT9 


SI 


Ccs deux acies éiaieni Vun inspirẻ par le desir de gagner 
ramỉtỉéd*un pays pỡur contrebalanccr la puissancc d‘un autre, 
r&utre par ceìui de montrer aux ẻtrangers la puissance de son 
propre pays. Ces souds ổtaỉeni d’un ặn polỉuque. Qui eùi 
pensẻ que ceíusseiti Ịustemeni ees soucisqui devaient ẻlre plus 
tard ỉa cause de sa condamnatỉon } Depuis ce jour chactm, 
ỉnsirưii par ỉ'exemple, dut s ioterdire touie relatỉon personnelle 
avec rdtranger* 

Helas ĩ autant que grandc étaỉt rccuvre de ces hotnmes, autani 
malheureux le sòrc qui les a írappẻs. c*est ainsi que ceux 
qui ỉisent leur hiỉtữire ne peuvent s‘empécherde íaire de trìstẹs 
réAexĩons sur la conduìie du monde et le cccur des hommes et 
de se sentỉr infinítnem louchds de leurs adversitẻs* 
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« Ministres renommés » 



DANH-THÁN 


TựA 


Xira nay những dírng làm tồi, may mà gặp khi vu ú 
chúa thánh minh, thi ntt&c vũ’ng bên, ‘thi chằng qua 
ngoi ó* Miiu-âtrìrng, giúp ngồi Thiẻn-lừ, đẻ mà bàn 
bợc chinh trị. trù hoạch mu‘ú mò. Thè thì làm gì mà cô 
danh tiỉng đtrợc. 


Chằng may mà gặp lác nhà-nu , &csấy ra bièn cò, hoặc 
là anh cm dành ngồi cw&p nur&Ct hoặc là bà Màu-Hậu 
chuyên chí làm triêu, lại cho (len gộp lày vua chổa bạo 
ngtrạ-e hoang dâm. lồm cho nguy đền xã-lẳc. 

Nịu khòng nhòr nhirng kề danh-thấn hìỉ ítrc khuông 
phủ, ra tay chòng chói, thì ỏ<w đảa ch uy ỉn họa mà làm 
phúc, đòi nguy mà làm an ? 

Xem nhu' ụwfrc ta ồng Lè-phụng-Hièu giúp vua Lỷ 
Thái-Tòn, ông Tò-hiin-Thành giứp vua Lỷ Cao-Tòn, 



* MINISTRES RENOMMÉS « 


PRÉFACE 


De toịỊị tempx w tes grattắs servỉteurs de íEtaU e*ịỉs ont tu it 
bonheur de vivre sous dts prĩncẹs verỉueux et ẻetữires t quartd 
lữ puỉssance de Vcmpire itữit inèbrứnlable, nont ịdỉt tout 
au pịtẶS que eĩiger à tu cour tt dans tes conseits oà ils oni 
aidé le Fiis đu cĩtỉ dons le gouverneỉnent de ưempĩre, dts~ 
cu ta ni sur its affaires de lũ poỉitique, íraitant det granậs 
secreis d r ẸtaL Àưssỉparvinrcĩiỉ-ils rarement à se rtĩìắrt 
Uiusirti. 

Maỉs ỉỉ arrba aussỉ que le malheur ỉts j\t naìtrc à un 
moment oủ de grands Ểvenemenls bouteversaỉcnt te paySị SOÌt 
que dans ềữ /amiẲlt roỵaĩe des frères se dhputasscnt te IrỏnCt 
soit que ta reine-mèrt deìpote prit ỂỈỈe-mềme lữ dỉrection du 
gouverncmentt soỉt tncùrc que le prince cruet €i dtbữuchi 
causàị la ruine du pữỹs* 

snt n*ỵ avait pas ators de ces grands serviteurs divoués â 
lạ cause de ỉa dynơstie t ardents à sQVLíenừ te paySt tomment 
ĩe matheur pouvait-iỉ ệtre ẻvitiị commtni tạ paix pouvaỉt- 
eiỉe itre êtabỉie 

Regardons rhistoire de ữotre paySĩ nous V voyứns Lí- 
phụng^Hliu aidant te roi Lỷ Tkải-Tồn t TỎ-hiin-Thành 



ồng Lè-Xi bỏ ngĩr&i Nghi-Dùn mủ lập vua Lè Thảnh- 
Tồtt, òng Nguyèn-qui-Kinh* òng Nguyền-cùng-Thỉ bố 
ồng Trịnh-Giơng mà lập òng Trịnh-Dinh • Lại ■nhu 1 nha 
Nguyên ta ống Tòn-ỉhàỉ-Khè giáp vaa Hữu-Trữt, òng 
Trw<yng-đăng-ộui ỹrỉủp đwc Dực-Tòn * Bều ỉò gặp c<rn 
hiểm-nghèo* lầy mình gánh vác, nhủ-nur&cdtra ỉảm cột 
đả, ỈỀn họ chép ở* Đằi~mảy\ hả chằng phải lủ danh 
tững chỏi sảng <r ỉrông sứ' sách lầm ru ? 

Mả xét rơ mày ồng danh-Ếhđn ấy đư*o*ng ỉằy việc t&n , 
dạ-ngđurpc cồng lo , cảng ỉả bỷi cỏ đảxđộ đủ iằy phạc 
ngu^i, có tài năng đả tày ứ*ng'bữn. 

Nen chỉ trên Ihì chựp chuyện, ãitỏ'i thì đoản dày mội 
vài lỉriị đẻ mà so sảnh cúi sạ* đủx đọ càng tài nâng âv 
ra thế nảo. Mật ỉà phảm-lỏữ những kị tiin-nh&n, một 
tà cheo gư*<rng cho nhù*ng ngtrỉri vê sau vậy . 
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aidant u roi Lỷ Cạo-Tòtì t Lr~Xi abandonnant Nghi-Dấnpộur 
ritabiir Urọì LéThảnh-TòntNguyin-qul-KlnhtNgưyỉn-cỏng- 
THÍ ữbandonnant Tnnh-Giang poar rẻìũbỉir Trịnh-Dink* 
t*lưs priị de nous t dans rhistoire de nợtre dynauie attuelÌẺ* 
noưsvộyons Tòn-thùt-Khê aidant le ròi Hiiu-Trỉềti Trmrng* 
đàng-Qưề aỉdani Vempereur Dpc-TẬiỉ. Toưs CỂÍ hommeit 
dans dci mõ me nít criíiques, òỉìí tu ủ porter /r /ardeaư de 
l'Etat % VTQỈS piliers de pierre sQnienant Ưediỷce du gộtiverne- 
mcni, nom* ghrieụx detlìnis à íVmerire ỉur les tabỉettes de 
la * Tour des nuages 1» (>v Ne sQĩằt+€C done ỌQi lồ dei hommes 
illíiStres doni la gloỉre êclữte à chữqitt page des Annaỉes * 

Si maintenaữĩ naus recherchơns ct quì rtndait ces hommts 
copữblcs de dỉrigcr de $i grandes affữires t d'ữCComplìr de si 
grandes txuvrcs, nous Võyons que ỉous avaĩent des verĩus qui 
Uur gagnaienl ĩc cctur úeỊ hommeit des capacỉtỉs qui les 
metlaienl à ta hữtíteur ẩes Ểvinements t 

Nóưsrésumơns ici teurs biographies en Ui Ịaỉsani suìvre de 
queỉqưes riỊlexiorìể persùnnelỉes ayant pơưr but de mettre en 
lumỉìre eỉ ces vertus et ees capơciiis. No ui cẻlébrerons ainsỉ 
ỉa gĩoìrt dtĩ hommes passès túĩit en proposani des cxemples 
aux hommcs de Vavtnừ, 


[D Bảí mây, en sino-annamite vân dải ệí 

á á « * á e * ■ ấ - + Ajậ jfci m É # i 

* t)an£la période Vĩuh-bình* Tetọpereur HiỉĩD-Tửa, pensant aux sojets 
mérilanU da règne prècédeni, ùỉ pbcer le* portraiU des viiigl-hiiít 
généranx qui avaient servì son pẻrè dm$ le * Pavilỉon đes Dnages * 
dữ paỉaỉs dữ Snd *, 
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DANH-TnỈN 


LÈ-PHỤNC-HlẾU 

Òng Lẽ-phụng-Hìẻu làm quan đời vua Lý Thái-TỐ. 
Phong chức VQ-vệ-đại-tưiVng-quàn. Khi vua Thái-T ò mằt. 
truyển ngòi cho con là vua Thái-Tỏn. Ngài mó'i lên ngòi, cỏ 
chú là ỏngDực-Thành Vương, em lả ông Vũ-Bức Vương, 
òng Bỏng-Trinh Vương, cùng mưu vỏ-i nhau circVp ngòi 
lảm vua, dem quân vào trần càm-thành làm loạn. 

Khi giặc đã đèn cứa Cung-mòn rồi, ngài còn .thương 
tình anh em, dìing dằng khồng nỡ. 

Òng LỂ-phụng-Hìẻu dũt gươm, kèu nổi ráng: « Cỉn- 
nhục-tương-tán. ấy là bièn UVn, cống việc ngày nay chi 
còn có gươm mà thối ». 

Mửi trinVc hèt chém ỏng !)ực-Thành Vương, còn ỏng 
Bồng-Trihh Vương, ống Vù-Bửc Vương didu phẮi bố 
chạy. Từ dó ngòi vua mứ‘i dịnh. 


TÒ-HIẾN-THẰNH 

ÒngTò-hièn-Thành giúp vua Anh-Tòn nhà Lý, làm quan 
Phụ-chánh. Trong sửa còng việc, ngoài dẹp mọi rợ. Thực 
là một ké íòi hiẻn. 

Khỉ vua Anh-Tòn gẩn tnằt, dẻ tờ di-diièu lặp vua Cao- • 
Tốn. Bà Thái-Hậu niuòn lặp anh ngài là ngươi Long- 
XưtVng, sai người dem vảng cho vợ òng ầy. Ông ày khồng 
chịu, nói rằng: <1 Làm điổti bàt nghía, dảu có giáu sang 
cũng khỏng íàm gì». Cứ theo tơ di-chíẽu mà lặp vua 
Cao-Tôn. 
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LỆ-PHỤNG-Hlẻu 

Lẻ-phụng-Hiẻú était miniỉtre 30US le rẻgnc de Lý Thii-TA* 
ỉl avaii le ũire posthume de * géndralissìme de Tarmde Vũ-vệ tt. 
A la mort du roi Lý Thải-TẲ, le ưỏne pa&sa à son Êls Thải-Tồn. 
A eon avẻnement, son oncle, le prince Dụx-Thành, ei ses deux 
frères t le5 prínces Vù-Đửcet Bòng-Trinh, ỉữrmant un complol 
dans le bui de s’cmparer du pouvoĩr, dirỉgửrenỉ dcs Iroupes 
ịusqưe dans renceinte róservẻeet y (omemẻrcm dès ỉroubles. 

Les coỊỊSpirateursétaient déjì arrivtís devant la gĩande porte 
du palaìs que le roi, retenu par des seniiments de gẽnérosiiề à 
régardde ses Trères, ne se dổcìda pas encore à agir, 

LỂ-phụng-Hìểu lỉrant son ẻpẻe de son íourreau s'écria : 
« Quand des írères oherchem à s’eiỊtreLuer* e>st une grande 
catastrophe quỉ commence. Au pũỉni ỌỈI les choses en Sứnt à 
cetĩe heure, iL ny ầ plus qu*à tĩrer rdpdé >*. 

Ei aussíiủi il trancha la tẻte du prínce Dực-Thành; l 
BAng-Trmh et Vù-Bíre prirent tous deux la íuite. Dt^ 
trAne royal ne fut plus Ểbranlẻ. 


TÒ-HIÈN-THẢNH 


TÒ-hièn-Thành, mỉni&ire du roi Anh-Tửn des Lỷ, diait régen 
du royaume* A rỉntérieur il organisa le pays, à rextẻrieur il 
mlt Tin ạuK rẻroltes des barbares. Cdínit un granđ swjet, dans 
toute la íorcedu moi. 

A sa mort, le roi Anh-Tòn avait, par un dẻcret posthunte, 
transmỉs le pouvoir ằ son tils Gao-Tòn, La reine-mère* roulant 
placer sur le trône son írửre aĩne Long-Xưố-ng, envoya porter de 
l*of à la femme du régenL CeluUcì refusa t dísant qu'ỉl ne com- 
raettraĩỉ jamai$ <rinjustice ei que la richesse ne ỉe tenieraỉt pos 
si elle devait s’acquẻrĩrà ce prix. II exềcuia donc le ddcret pos- 
tbtime en proclamạnt Cao-Tỏn. 





TIANH-Tu.ix' 
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Bèn khi đâ hẽltang vua Anh-Tòn rổi, bàThái-Hậu lại 
cho imVi cảc quan vào dển ăn yèn. Rỏ lày việc lặp ngươi 
Long-Xưórng. Các quan cũng sọ* ông ày mà khòng <ỉiím 
ihco. Từ* đỏ bà Thái-Hậu khống dám bàn đèn việc ày nữa. 

Khi Ò8g ày gắn mài, có quan Tham-tri là ngươi Vũ-tán- 
Bườog ngày ílèm hầu hạ* Lúc bả Thái-Hậu ra tham, hổi 
bảy giờ ai thay dược cho ổng. «Thưa rằng có ngươi 
Trung-Tá. — Bả Thải-Hậu hói rằng sao òng không cứ 
ngươi Vù-tán-Bường í — Lại thưa rẳng: như'ngài hỏi 
người bỉu hạ. thi thi xin cứ ngươi Tán-Bường, hói 
người giủp rập thỉ tời xin cứ ngươi Trung-Tá ». Như thê 
thực cũng là trung-thànb vói nhả-nư<Vc vậy. 


LÉ-XÍ 

Õng Lẻ-XI theo vua Lé Thải-TỔ, khtki nghía ár núi 
Latn-sơn. Khi đâđuối dược nhà Minh rồi, lày cỏng-thắn 
phong lãm LiẬt-hẳu. 

Bời vua Thái-Tòn, lảm quan dền chức Thái-báo. Khi 
vua Thái-Tỏn màt, lặp con thứ' hai là vua Nhàn-Tủn lèn 
ngồi, mó'i có hai tuổi, cỏ anh ngài là ngươi Nghi-Dán, v) 
cứ mẹ họ Dương bị truàt, nẻn chỉ không được iàm vua. 
Mưu vtVi ngươi Ld-dắc-Ninh nớa đổm trèo thảnh mà vào, 
giSt vua Nhàn-Tòn cùng bà Thíii-Hặu. 

Từ khi ngươi Nghi-Dản dã lảm vua rồi, tin dùng nhưng 
dứa đáng nghịch như li ngươi Bòn. ngươi Bang, mà lảm 
nhidu sự- bạo ngược. 
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A la tin du deuil de Anh-Tòn* la reine-mèrc fii convnqtier tes 
niỉnistres àun banqueỉ queỉledonnaau palais. £lle essava encore 
de les tenter avec son proịet d\ỉtabỉir Loftg-xưfrng, Mois tous les 
ministres craỉgnant rautoĩitddeTử-hỉỀn-Thành, ĩTosèrem ysous- 
crire. Depuis lorĩ la reine-mère n’osa plus parler de son proịct' 
Peu de temps avant saTmort, lc vice-président de mưiisièrũ, 
VO-iản-Bưừng.veillail ịourei nuìí aux cồtés du grand minístre. 
La rdne-mère étant venue le voir lui demanda qui pourraỉt le 
rẹnỊpIacer. II dẻsígna un Íbnctỉoíioaire du nom de Trung-Tả. 
La reine lui demaLida pourquoi il ne désignait pas Vu-Iản- 
Bưòmg. — « Si Voire Maịesié me demandaỉr qui esi íe pỉùs 
capable de me soigncr, je bỉ aurais de suỉie désìgné Tản- 
BinVng, lui réponđÌt-íL Com me elle me demande qui est le 
pbsdtgnetle me succéder. je ỉuì désigne Trung-Tả. » Voílà 
commeni ìỉ comprenail ses devoirs de loyal serviteur de rEtaỉ. 


LÈ-xí 

Lẻ-Xi, suivant le soi Lê Thãi-Ti, l’avaii aiđé à íomenter la 
révolie du mom Lam-so-n. Aprẻs avoỉr chassẻ les Minh/il fut 
faii marquis pour ses Services rendus a la dynastie* 

Sous Thái-TAn il remplỉi les íbnctions de grand precepteur, 
A la mon de Thảl-Tồn, son 2* fih, Nhàn-Tỏn, fuí proclamé 
roi. II n'avaii alors que 2 ans et avait un frère ainé diu nom de 
Nghi-Dản quỉ avail élẻ depossẻdé de son tiire présompiií à 
cause de sa mère Dirong et n*avait pu succéder ầ son père. 
Complữiani avec un cenain Lé-đíc-Ninh, Ỉ 1 escalada à mtnuíỉ 
lcs murs du palaìa, rdussii k s'y introduire ei à tuer le ịeune roi 
ainsi que ỉa reíne-mère, 

Une fois monid sur le irỏrie, Nghi-Dản ne s*entoura que des 
gens de sa bande^icỉs que Bỏn, Bang et autres. ei commỉt bien 
dos méíaỈES ei des inịusiices. 


Lúc ằy òng Lé-X( dáu sưỏ-Qg lén nghĩa lán, hội tập 
bách quan, chém ngươi Bòn ngươi Rang ớ tnríVc nhà 
Nghị-sự, nhân iruằt ngươi Nghi-Dân mà lập vua Thánli- 
Tỏn. VI cứ ày nghiệp vua nhà Lê mổri là định vậy. 


NGUYỄN-ỌUÍ-ICÍNH. - NGUYÊN-CÒNG-THÉ 

Òng Nguyỗn-qul-Klnh, ông NguyỄn-còng-Thế làm quan 
dời nhả Lẻ, dẾn chức Bồỉ-tụng* 

Bòrị Vua Ý-Tòn nhà Lẻ lâm vua, thỉ ỏng Trịnh-Giang 
làm chủa. Ồng ày là người dám ỉi không có chb-Qg mực, 
cống việc điểu tà bửi kẻ hoạn-quan tà ngươi Hoàng-còng- 
Phụ làm cả. VI cở ây thuê khóa cảng ngày càng nặng, giặc 
cin>p càng ngày càng nlìiểu* 

Lủc ày mc ủngTrinh-Giang lả bả Vộ Thái-Phí mật dòi 
ồng Nguyẻn-quí-Kíữh, ửng Nguyèn-còng-Thẻ bẲo rằng ; 
« Nay .ngươi Trịnh-Gìang vò đạo nhưthè' các ốngỉà người 
đương-quồc đạỉ-thỉn phỉi nèn nghĩ ra (hố nào. Hai òng 
hy mári trù hoạch cùng nhau, nhảnkhuyẻn ngươi Hoàng- 
cửng-phụ dem quàn ra ngoài đánh , giặc, mà lày quản 
hương-binb thay vào làm quân báo-vệ. Hai ồng ày củng 
đả nhiều lán khuyên em ống Trịnh-Giang lả ùng Trịnh- 
Dinh lồn làm chửa mà òng Trịnh-Dinh cồ ý xin từ* Hai 
ỏng ằy mOri phải lầy tơ dụ-sầc của vua Lé, ép òngTrịnh- 
Dình phải chịu, Òng Trịnh-Giangcòn lả có ỷ dùng dằng, thỉ 
người ta đã bổng ỏng Tnnh-Dmh mà đặt lén trèn lòa* 

Từ khi bỏ ùng Trịnh-Giang mà đặt ốngTrịnh-Dinh thi 
cỏng việc lại được từ tè, cung vi nhừ còng hai ỏng hy vậy. 
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Lề-XỈ osa le premier proíester contre le tvran, et run de 
1'appui de tous ses collégues, il fit décapiter Đôn ẽt Bang, b la 
porie même de u salle du conseìl, proclamer la déchéancc de 
ftghi-Dản et Tavènement du fOJ Thảnh-Tòn, c*esi donc grâceằ 
lui que la íbrtune des lẻ pui se consolider. 

NGUYỀN-ỌUÍ-KÌNH et NGUYẺN-CÔNG-THẻ 

Nguyẫn-qul-Kinh et Nguyẻo-cỏng-Thé éiaient íonctỉonaaires 
sous ỉes lé- lls avaient touỉdeux le tỉtre de bdỉ-iụng- 

Pendani que regnaít le roi Ý-Tốn des Lé, Trịob-Gỉang éiait 
ỉc seigncur. Ce dernier dtait un homme tỉcencieux ei đébauchẻ 
& iel poiut que toutes les aơaires de TEtat étaient lais&ẻes enưe 
ỉes tnains de chels d'eunuques, Cữmme Hoằng-cống-Phụ. Les 
impỏis devenaíeũt de jour en jour plus lourds, la pỉralerie se 
lộisaU de plus en plus Mquente. 

La mère de Trịnh-Giang, vỏ ThẲí-Phĩ, fit appeler un jour 
Nguyỗn-qul-Kinh et Nguyín-cửng-Tbỉ au palais et leur díi ; 
« Trịnh-Gỉang a atteint la ỉìmiie de ses forfaỉls. Vouí quì étès 
cbargés des grandes aẩaires de ỉ’Eut' qu est-ce que vous alleí 
faứe ĩ » Les deux miuislres se concertérem entre eux ei Irou- 
vèrcnt le moyen de décider Ho&ng-cỏng-Php à dỉriger uoe 
expédỉtion toĩritaỉne. De ieur cồìé avẹc des volontaires, ìls for- 
mẻrent un corps de milỉce. A plusieurs repríses, ils a va tem con- 
seillé à Trịnh-Dỉnb, Trère de Trjnh-Giang, de se laisser nommer 
chúa à ỉa place de son írère, mais toujours celuỉ-là avait relusd 
ĨIs furent oblỉgés cetle fbìs de prendre un đécrer au nom du roi 
pour le Torcer à accepĩer cette dỉgnitỂ* Trịnh-Gỉang hổsitaỉtcn- 
core quand on porta dc iorce Trịoh-Dỉnh sur le ưòne seigneurial 
Depuis la đẨchdancedeTrjnh-Giange( ravénemeiudeTnnh- 
Dinh, toutes ỉes aẩaires revenaient à leur étai norni&ỉ, et cela 
■ grâce aux deux grands minỉsíres* 




TÒN-THAT-KHẺ 

Ỏng Tôn-lhàt-Kliổ A* đợi Vua Hiêu-Vãn, (tã dựng được 
nhidu còng nghiộp. Khi vua Hièu-Văn truyển ngửi cho vua 
Hièu-Chièu, ủng ày làm phụ-chánh. 

Lúc ặy em vua HiẾu-Chiẻu là ngươi Anii tràn dht 
Quảng-nam, muòn giành ngôi làm chúa. Thường nu Ai 
dáy-tiV đèn vài trăm người. Khi nghe tin vua Hièu-Cbiđu 
dựng lẻn, thỉ phát binh làm plián. Òng Tòn-ihằt-Khề sai 
quân vào đdnh. Khi dâ bắt dược ngươi Anh rói, vua 
Hièu-Chièu dùng dàng khừng nờ gíèt, òng Tòn-thàt-Khè 
nói rằng: M Anh em lá tình riêng, phép ũtrổm là nghĩa 
lổm V. Bèn giỄt ngươỉ Anh, mả nạn nưi>c từ dỏ mó*] vỏn 
vậy. 

TRlXyNG-BĂNG-ỌUÈ 

Ống Trương-dang-Ọuè lày một người vàrt-thán l&m 
quan dời đức Thánh-Tổ, dèn chức Hièp-biện-dại-học-sì. 

Khi đức Thánh-TẲ màt. đẻ từ di—chiêu lập đức Hièn- 
Tố, mả đặt ống ây làm Phụ-chánh. Giúp rập cho đức Hièn- 
Tổ cồng việc cũng nhịdu, thăng (lèn chức Văn-minh-điộn 
dại-học-sí. 

Khi đức Nièn-TỒ mằt, dế tờ di-chièu lập con thib hai 
lỉ dức Dực-Tốn làm vua, cũng đặt ông ây tàm Phụ-chánh. 
Bức Hièn-Tổ nguyên cổ ngưởì con đáu ià ồng Htrờng- 
Bỉo, hoang chơi khủng học, nõn chi ngái khủng cbo nồi 
ngôi. Ỏng Hưỉrng-Bảo lày C(V khAng được làm vua, nhiểu 
lán sai ngưòri di ra ngoạì-quồc đế mà cỉu iày giành ngồi. 
Khi quan tính Gia-dịnh bẳt đưực, tra hòi còng việc điểu 
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TÒN-THAT-KHỀ 

Tòn-thàt-Khé, minỉsire đu roi Hiêu-VSn,avait rendu de grands 
et nombreux Services à -I'Etạt. Au momeni oii Hièu-Chiéu SUCCIÍ- 
da à HỈỀU-Vân, il remplissait les íbnctỉonsde régent. 

Un trêre cadet de Hièu-Chỉổu du nom de Anh, commandanl 
la commandeóe de ụuảng-RHtn, avait depuis loagtemps nourri 
le proịei dedlsputer le Iròne à son írère. u avaỉt touịours.sous 
ses ordres ime valctailỉe de 200 3 $oo hommes. Quanđ il em 
appris lavèneiueM de Hièu-Chièu, il Eeva des troupes et ibmcnta 
une révolie, Tốn-thlt-Khẻ Tu! envoyé conỉre lui. H put aussitốt 
3*entparerde Anh. Coíĩime Hièu-Chiẽu hẻsíiaU encore à le metire 
à mon t ildit; <* Lesseiuimentsà legardd*un Trère nc regardent 
que soi-inéme* La loi du pays t voilà te grand devoin » Et il tun 
Anh. Le pays pul ttìnsi évỉter bien des malheurs. 

truxtng-bAng-quê 

Trinrng-dăng-Quẻ fui un ministre leĩtré. Sous le rửgae de 
rempcrcuy Thảnh-TẢ* (1 avaii le grade de htệp-bỉện-đại-học-sL 

À la mort de Thanh-To, le d^crel posthume élevant Híèn-Ti 
sur le Irứne lui cooíia lé£ íbnctions de régcni. Dana la suik\ 
grâce aux norabreux Services rendus dúrant la mỉnorìtdde Hièn- 
Tổ, ÌJ Fm é te vé au gradc de vin-mính-diện-đạỉ-bọc-sĩ. 

Hlus tard, à ỉa mon de Hièn-TỒ, un décret posthume éleva sur 
le trAne son second fils DựoTỏn eí lui conlìa encore une fois les 
(onctions de régení. Le íil&ainẻde HỈ&n-TAn, le princc HuiVng- 
Bio n*avait paị éĩẾ chữisi pnrce qu*il III en ai t une vỉe licencícuse 
et nc s'appliquait pas à rdiude. Se voyant aỉnsi dépờssẻdé du 
pouvoir, il cherchait à .plusieurs repríses à envoyer des einis- 
saires à rẻtrangerpourdemander des secours dans ríntentìonde 
reprendrc un ịour le Ịtrỏne. ộuand ỉl fut arrẻté par les autữrítổs 
de Gia-dịnh, ílavoua sẹs pròịetỉ crimineU. Tnnrng-dăĩig-QuỀ 
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là thú nhận cả. Ỏng Trương-dắng-Què mứi xin doán 
lây nghĩa lán. nhưng dức Dực-Tồn còn ỉày tinh anh em 
không nở, mứi lập một cái nhà cằm cô đế mà giam lại. 
Ổng Hường-Bắo sự tội, nồng thubc độc mà tự tử'. Từ đó 
ngòi vua iiuVi yẻn. 


Bài bàn 

Túm lại mà nói. &n là riêng trong một nhà, phép là chung 
trong mốt nưức. Như anh em giành ngoi v<Vi nhau mà gây 
ra những sự biên loạn, nều không đoán dỏ lằy phép, thỉ 
b(Vi đâu mà định dược ngôi giời í 


Kinh lả dẻ sứ khi Ịhưừng, quyển tả áề sử khỉ bỉèn. Như 
làm vua làm chúa, mà chí buòng những diều bạo ngược 
hoang dám, nèu khòng dùng dó lày quyến thi bỏũ dàu mà 
giự dược thỗ nưửcí 
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demanda ỉ‘appLicatìon de la Ibi de haute irahỉsoĩit maỉs Tứmpereur 
Dụx-Tòn, Cữnservant encorc des sentỉmenis généreux à rẻgard 
dc son írẻre* $e comenta de le faire séquestrcr dans un ạppar- 
temeni sẻparẻ. Le priote craignam le juste chảtiment de son 
crirae se donna la mort en buvant du poisỡn, ùepỉiis ỉors Tem- 
pereur rògna dans b tranquillité. 


Commentalre 

Sỉ ĨIOUS rỏsumons ce quĩ prẻcède, nous voyons que lạ lỉbonlé* 
est une veriu privée quí n*intéressc qu'unc famílỉe, tandỉsque 
ỉa loi esi un principe pubtic duquel dẽpend toute ỉa naỉion. 
Ainsỉ dans une Tamìlỉe rovnle, quand des írdres se dỉsputem le 
pouvoìr et cauaeni aiũsi des troublcs et des révoluttons, si on ne 
íes jưge pas avec toute la rigueur de la loi, comment le irỏne 
célesie peui-il se rmúntenỉ? í 

La « règte genérale » (kỉĩth) esi bon ne pour juger dans les 
cas ordinaỉres ; dans les cas ỉmprèvus on doii avoir recours & la 
tì loi des circonstances » {quỵin) (*), Aìnsỉ quand le pays est 
gouverné par un prínce cruelet dẻbauché, f!a tì loi des circons- 
tances * prescrii dc prononcer sa décbdanceỊsi on se fai( 
scrupule d y rccourir, comraem peuvent ẻirc sauvegardẻs les 
iméréts de la nai i0(1 ì 

li) lỉamsla pottvernement d*nn pnys comme eD loDieschoses.il 
fapl considérer ỉes ỂvènemeDts à un doublẹ poiiu de vue 1 dans leur 
entlialnemenL itormaL logique, DU dtms lear coors ordinuirc* et dans 
kì ca 3 miprévas miVU peurenl prẮseoier, lie kinh ® r c est la rẽgle 
génẻrala applicable ã ỈQD5 les CAS ordinaires, « luiib les dvénemrnụ 
áuns leurettrhatatỉmerii lưgtque. [*e ọiiyííi ọtst In rẻgỉe d'e&cep~ 
ũ ơn, la loi diciée pnr ỉes circọaatanceã, et applicahle aa* cstí ỉmprp- 
vus, daus ton* les momenls crilìques, 0Ễ1, par e«injjJe, ỉa vi«í du pays 
oa ravehir de la dyniittíe esl en jeu, Ceti, en damres leruieS' le 
droìt commun et la raiion d Eiíil. 



Níìn chi òạg Lé-phụng-Hiỏu, ùng Tôn-thẳt-Khè, ùng 
Trương-dăng-ộuô diều là doán lày nghĩa l(Vn. mà không 
dodn dên ản riẻng. Òng Lé-Xí, ỏng Ngu vẻn-quỉ-Kính. Ang 
Nguyẻn-công-Thẻ diổu là dôi dược vua hư mà lập lũn 
vua giỏi. 

Làm tòi như thế thực lã cỏ còng VỎÌ xã-tẳc. cỏ ỉchcho 
nhàn-dàn. 

Tuy thề gặp khi biên cồ mà phái ra sự chém gĩèt, 
dỏ cho trong nước dưọrc sự bỉnh vẻn. thì dẫu ràng lằv 
sự tài năng mà làm thl cùng dược. Gặp khi bièncồ. khùng 
phái dùng đền sự chém giềt, mà trong nưdrc cùng được 
binh yèn, thế thì phái có dứcdò mà sau mổd nên. 

Bức dộ lá thè nào? Nói rằng: xưa nay làm đại-thán mà 
dương dược việc l(kn, lòng tlil gí>c ớ trung thành, tỉnh 
ihl giữ lấy ngay thẳng; khùng úy khúc mà theo thè. khAng 
tư lợi mà tham tài. VI như CỘI dứng giữa dòng mả khòng 
SÌỂU. cờ dứng giữa gió mà khùng gìy. &Vi có đức dộ hơn 
người như thè lảm cho người ta trông tbằy mà phát hóa. 
dỉu gian cũng phải đồi ra tàm thực, dảu ác cũng phái dAĩ 
ra lỊm lành. 


Xem như bà Bậu Tháì-Hậu muÍHì bó vua Cao-Tứn má 
lập ngươi Long-Xưửmg, cùng bới lòng cỏ gian giòi mà 
gảy ra. Sách có nói rằng: « 1 ‘liự nhàn nan hóa ■>. ihí thl 
cái tinh gian tham ày cùng khỏ mà thay đAi dược. 


Vá lại bà ày là vợ vua Anh-Tỏn và mẹ vua Cao-Tòn. 
Thè ỉhl òag Tố-hièn-Thành hai dời Phụ-chdnh giữ dạo làm 
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c*esi pour CCS raisons que Lé-phụng-Hĩỉu, Tòn-th&t-Khỉ ei 
Tnrcrng-dăng-Quí om mis la loi, princỉpe publỉc* au-des&us 
des seDiỉmems privẻs. Et <fest également pour cela que*Lé-Xi t 
Nguyẻn-qul-KJfih et Nguyỉn-cỏng-Thi som arrỉvés à déuốner 
les mauvais prioces pour ẻiablỉr dcs rois ẻctaírés. 

De pareils hommes soni vraỉment les soutions de 1'Etau les 
bỉeníaiteurs du peuple* 

Néanmoins, dans ies moments criliques, s‘iỉs se sont TUS 
oblỉgés de tircr répée pour assurer la paỉx do pays, lc succès 
de leur enưeprỉse dẻpendaỉt surtout dữ Eeurs capacítés* Mais si 
dans ces mẻmes oiomcrn*, *ans avoir eu reeours aux mữycns 
vỉolecu, ỈEs otii pu cependant maintenirla paix dans lepeuple, 
ỈU oe poúvaiem y arrivcr que grầce à leurs vertus. 

Quelles sonr ces veriu sì De tous lemps pour un homme 
d*Etai, eUes consistent dans la loyauté du camr el dans ia 
droiture de caractère, c^st-ằ-dire à ne ịamaís se pìier serviie- 
mem aux inlìuences du momeni»à ne ịamais poursuivre son pro- 
pre imérửt par 1‘appàt dẹs richesses, à éỉre sembiablc au pilier 
phnté au milieu du couràm que ỉe couraní ne peut faire peocher, 
ou au drapeau qui Aotte au vent dom le veni ne peưt rompre 
la hampe* Qunnd on a de teiles venus au-dessus du commun* 
on peut êirc, ầ juste tiirc, considẻrd comme ỉes iMucateurs du 
peupỉe. [A lexemple de (elles vỉes], les mauvais suje!& devien- 
nent dcs horomes ỉoyaux, les ơiẻchants des hommes dữ bien. 

Voyẹz la reine Đậu Thải-Hậu : en voulani dẻlrửner Cao-TAn 
pour prociaròcr Long-xưírug, elle nvaỉl èxé inspirée par de 
mauvaises pensẻes. Or, nous lìsoris dans les ỉìvres que < les 
femines5onT diíBciles à réỉbrmert, ce quỉ veut đĩre, dans le cas 
de la reỉne, que ces mauvaises pensécs élaiern bien diíGciles à 
êirc chassées de son cteur 

De plus, cettereỉncétaiila femme du roi Anh-TAn et la mère 
du roi Cao-TAn. Ainsi TÔ-hiSn-Thành ứưĩ remplissaĩt pendanl 
deux rửgnes de rois tes íoncúons de rẻgent, ne pouvait pas. 
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tòi, dảu rằng muốn doán lầy nghĩa lỏ-n, mỉ xưa nay chưa 
nghe ai có giềt v<r vua me vua bao gỉòr. Chi mội cái cếV ày 
mà dã làm cho òng Tò-hièn-Thành khó tòng lo liệu vặy, 

Phương chi bà Thái-Hặu lại có quyển thề dũ lảm cho 
trăm quan SỌT' cỏ ịìéĩĩ cua đủ làm cho trăm quan theo. Dẫu 
úng ày lày một minh mà muôn khống theo, tương cũng 
khỏ (tược, 

Thỉ mà ủng ày chỉ làv một lòng trung-thảnh, ihè cũng 
khống sợ. của cung không tham, dẫu bà Thái-Hậu cỏ khuyên 
r& cách gK tnnVc sau cũng là kliòng chịu, chẳng những 
làm cho bà ày bổ đưực lòng gian^giồi, mà lại làm chỡ bả 
ày hỏa ra kẻ nhần~từ* Từ đổ nhà yùn mà gà mái buAi mai 
khồng gáy, nưó-c vỉrng mà anh con dương cánh Ịại bay. 
Cơ nghiệp họ Lý mà được vừng bỂiu chẳng phii tnVi nhử 
còng ỏng ày thi lảm sao mả được như thè ? 


Vi lại lòng òng ày mmg-lhành như thè, không phái khi 
sòng mà thòL dảu đèn khi gắn thác, cử ngươi Trung-Tá mà 
khùng chịu cử ngươi Tán-Đương. Thề mổri biết rằng lòng 
ùng ày dẳu đèn thác cung lả khỏng thay dAi. 
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qudque dévouẻ qư*il fủt ằ )a grande causede ỉa dynasùe, soager 
à luer la íemme d*un roi ct la mére đ’uũ roi. Cela seul eủt suítì 
à le meure daiis un grand embarras à régarddes grandes 
responsabiUtés qui lui incombaỉeni. 

Àjout £2 que la reine.avaít de 1'inlluence, une iniìueĩice suffi~ 
sante pour inspỉrcr de ỉa eraỉnte ả lous les dỉgnitaỉres de la 
cour, ei qu'elle avaĩi des richesses, des richesses suHìsantes 
pour lui gagner leur cteur. Seul con tre tous, ỠO pcnse bien 
que le rẻgent íút ímpuỉssant à rẻsister. 

Et pounant par son seul cceur loval H dẻvouí, mdiHerent k 
u richesse comme à rỉnAuence, qiìels que íussem le$ movens 
employẻs par la reine pour le corrompre, il se moniraii jusqu f au 
bout indbranỉable, et ceue attiỉudc fermc non sculement chan- 
geait le 5 mauvái&es pensees de la reỉne, mais encore la rendaỉi 
pỉus vertưeus^ qu*etlc ne Tavait ịamaỉs ètè* Depuis iors la paíx 
rdgna dans les Tamúles oi les poules ne chantaienỊ plus le 
matin, la sécurité régna dans le pays oi les ịeunes hirondelles 
dèployant leurs aìles sunvolaỉcnt de nouveau (I)* si les Lỷ ont 
pu aỉnsỉ eọnsolider leur íorlune, n'est-ce pâs à rénergie dc ce 
grand tninistre qu*il$ ỉe dévaỉcnt ? 

Ei non seulement il lut loyal duram toute sa vie, mais ìl leíut 
encore au moment de sa mort en dẻsi^nant pour tui succẻder 
Trung-Tả au lìeu de Tản-Binrng. Ce nouveau Iraĩi montre que 
son coơur était restề le mẻme Ịusque datis ses derniers momeMs. 


d) IIne panle qtũ dianle e*t le pine des augures présagentil le* 
ptas grundes caUstrophet' Cetle almsĩon à ũue creyance populaire 
peul avoìr tri un anlne sens: One poule qui chantĂ est en qsclque 
iorleune íemmtỉ qui 5*iirroge le droìt de gouvemer, de fairẽ la loi 
ũữx botnmes ullusion ả la raine en <juWỉodí. ce qni ne peoi ồtre 
que la can se des plos grancb maliiears poar la ĩamỉlle royale et pour 
lè peapie. — Lei turondeUes, ao contraire, »0Dt des Disẽaax đe bon 
atigurè qui apporlẹnt avee eai b séenrité iỉède dẹs joũrs dẹ printemps. 
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Cỏ được dức-độ như thè thl dỉu ai cũng là phải phục, 
việc gì cũng là phải nén. Nen chi ir trong thì cỏng việc 
sứa sang, & ngoài thỉ man-di ilii&p-phiic. 


Bức Dực-Tòn ta ngụ- phè sảcli Vièt-sứ, cỏ khen rằng : 
« Sau ửng Gỉa-Cát Vò-Hẩu chỉ cỏ một người ây mà thòi >►- 
Bdri lằy rằng ỏng TỐ-hièn-Thành trung vói nhả Ly cùng 
chẳng khác nbưồngGia-Cál-Lương trung vtá nhả Hán vậy* 

Xem lại từ xưa đèn nay. những dửng danh-thẩn mrrirc 
ta, cbiĩig qua chừng độ bấy người, mà trong sò bẩy người 
ẳy thi lại chí dược một ồng TÔ-hièn-Thảnh là hơn cá. 

ThẾ thi những ngươi cỏ ích cho nưtVc như òng Tft- 
hièn-Thảnh ày là cỏ ít, mà những người làm hại cho nưtVc 
như lả ngươi Trương-phủe-Loan thi lại là nhiểti, 

Xem như khi ống Tô-hiôn-Thành còn sbng* thi vua 
Cao-Tụn hăy còn tứ lè. Bốn khi ồng ày màt rói, thỉ vua 
Cao-Tòrt sinh ra sự chơi bời, mà cơ nghỉỏp họ Lỷ từ dỏ 
mới suy. 

Nhà Nguyên ta chín dời lam chúa, thực cung dã là 
khaì-thác gian-nan, mả về sau phải ngươi Tnrơng-phúc- 
Loao làn-ngưcrc tham-lam* làm cho giặc cưiVp nỏi lén mà 
nghiệp chúa từ dử mởì màu 

Than ủi t kẻ quân-tứ thực lả có fch cho nư*Vc< mà sư 
ích ây khủng được là bao nhiêu. Bửa tiốu-nhàn thực là 
làm hại cho nưíVc, mả sư hại ây khòng blèt bao nhiêu mà 
kẻ vậy. 
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Quatid íin possède une te ỉ le ảme* <>n peut ẻirc admiré par 
lout le monde, et quelle que soit la tảche qui vous ỉncombe, on 
peut étre sủr de la mener 3 bíen, Et c'est ainsi que te grand 
hom me d'Etat a à rỉntổrícur ríorganisỂ le pays ei i rextẻrieur 
souroís les barbares. 

Notre empereur Dụ-C-Tửn* annoiant les Annales* ra loud eo 
ces lermes i « Après “Gia-CỊt* je ne irouve que cel hom me quí 
lui soỉt comparabỉe n * En effiet, Je loyaiisme dẹ TỎ-hièn-Thành 
envers ladynastie dẹs Lý ne peut étre ẹompanỉ qua celui de 
Gỉa-Cảt-Lirọng envers la dynastie des Hán. 

Les grands hommes dXtai quĩ ont vécu dans notre pays 
depuís les temps anciens ne dépassent pas le nombre de sept* et 
parmỉ ces sept, Tố-hỉèn-Thành seul est le plus graruL 

Les hommes utiles à leưr pays comme Tò-hỉèo-Thùnh sont 
donc rares, tandis que íourmitlerìt ceux quỉ commc Tnrimg- 
phúc-Loan en font la ruine- 

Tam qué vécut Tố-hiẾn-Thảnh* Cao-Tỏ n se mon tra bỡn 
prínce. A ỉa mon du premier. celui-ci Sù livra aux plaisirs, et 
1'ceuvre des Lý tữRiba en décadence. 


Neuí chúa (seìgneurs) ont succe&MYemem oomríbud à la 
íờndaỉion de noire dynastie acuieỉlo des Nguy ỉn* ceuvre parti- 
culiẻrgment disìcile que ỉa cruautổ et rambítion d'un Trưưng- 
phủc-Loan devaient un jữur ruiner complửtemem en donnant 
libre carrière ả la pirateriẹ ẹt au brỉgandage* 

Hélas Ị les grands esprits SOIU vraùnem utiles à leur pays, 
mais leur Oĩuvre ne du re qu*un momeni. Les hommes bas ei 
vulgaires foạt u ruine de leur pays ei leurs Toríaíts se perpẻtrent 
iodéãniment. 
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TỰA 

Tà 1 khi có giò'i đầt, thì cỏ cha con, cồ cha con, thì có 
vun tồi. Trèn dưứi đã là định phận. Nia lầy tồi mà 
hiip vua, hoặc là cư&p n ư&c, thì nguràri ta mục tà kẻ 
quyền-gìan, vỉ chưng đà loi đạo ngưỉri, mà tại trải 
nhẽ gỉỉri vậy. 

Nhưng mà những ngư&i quy ỉ n-giaiì ày ó" đò‘i thảnh, 
minh thì không có, ỉr đừi suy loạn íAỈ m&i sinh ra. 
Xem như nưỏ“c ta tà * thuừ nhà Binh dựng nư&c, cho 
đìn nAồ Nguyễn ta bày giò', gẩn 1.000 năm, mà các họ 
thay dề ỉ nhau đã đin b&y triẽu. Chi trừ ra vua Lè Bại- 
Hành thay cho họ Đinh, vua Lỷ Tháì-TÒ thay cho hạ 
Lê. Một tà vl gộp lức quàn nhà Tòng tại đánh, mà àng 
tập vua Bại-Hành bừi ó* kẻ tư&ng-sĩ. Một là vỉ gặp 
buòì vua Ngọa-Triỉu bạo ngược, mà tồn dải vua Thúi~ 
TÒ bỗri ừ lòng ngưừi. Nỉn chi không gọi là quyền-thấn 
dược. 

Cồn ra nhả Trẩn ỉiià thay cho nhà Lỳ, họ Hỗ mà 
chiim đoạt nhà Trần, họ Mạc mồ chiim doạt nhà Lè, 
càng là nhà Hựtt-Lè bừỉ sao mà toạn, nhà Nguyễn ta 
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PRÉFACE 

Depuis que ỉe monde esl monde, it y Q des pères et des ỊUs: 
depưỉs quit y a des pères ti da ỷts, iỉ y a da roù tị da 
suịets. Ckacun ũ ta ptace marquée dant la hUrarchic natu- 
relle. Sf\ ẻtant suịet on opprimeson roỉou ưsurpc ỉe pouvQÌr, 
ùn at Ịìitri du nom de « machiăviỉiqut *, parct qúon ãgỉt 
contrairemeni non seulement ố la morale kumaỉne, ma» 
tncort à ia raison cíỉẽstc. • 

Mais ca esuịels mũchiữviliqưes * nexistent paỉ sotẳt ỉe 
rigne de princes verlutux ct icỉaỉrẻs; iỉs ne vỉvent que dans 
la pirioầts de troụbles el d'amackic. Dant notre pays, 
depuịs ỉa Binh, /ondaleưrt de la royautẻ ịusqu*à la dynastỉe 
acluetỉe da Nguyỉn, près de 1*000 ans te sont icoulés tl dẻịữ 
sepl Jamilles royaỉts se sonlsưccỉdé. On ne peưl excepter 
que le roi Lê Bại-fĩành qui succida à la dynastìe des Binh, 
et le roỉ Lỷ r Thải-Tằ qui suctida à celỉe des Lề, Le premier 
vịvaỉt au temps de rinvasion da TẬng, et son avènement /ut 
Vetuvre du parlimilitaire* Le tecond profitaỉt des cruautịsde 
son prídicesseur Ngữa-Tritu et ne fut èỉevi sưr te tròne que 
par le consentement du peuple, Aussi ne peuhon pas les 
appeỉer des * minỉslres ỉnỳĩuents *. 

A parl ces deux dynasties, si nous itudions ỉes origines 
des TrÃn qui succident aưx Lỳ , des Hi qui uturpenỉ le trồne 
da Trần t des Mạe quỉ usurpent celưi des Li, de mimt que 
Its Cũtíses pour tesquetles ỉa Lẻ postirieurs ỷnỉssent dans 



btri sao mà gày thù, xẻt ra bỉri tay nhu*ng ngirfri 
tỊUỹín-thân cả . 

Những ngitỉri <Ịuyên-tkdn ằy cảng cỗ tắi-năng đả 
ỉằy pkồ vua, cũng cỏ trỉ~khồn đ& ỉằy giáp nir&c, Gặp 
buii vua trề ntr&c nghèo, chồng chịu hit lòng hìt s&c 
mà tàm ồng Y ồng Chư, mà chỉ tham lợi ỉ ham quyên , 
mà lủm ngìto^ỉ Tháo ngurori Mang. Thì chẳng /ứ có tội 
v&i danh giáo lắm ru i 

Tuy thi, những ngu*ỉri quỵên-thđn ày $w-tàm í/cA- 
ịụ* khồng phai nhàt luật nh ir nhau, Hoặc là lảnh 
tiing-mà tàm gọi là quyệt* Hoặc ỉả nhản tâm mả làm 
gợi íà ác. Hoặc là dẩ nhàn mà tàm gọi là sảo * Hoặc 
ỉà hâm f<rỉ mà lồm gọi ỉà tham. Hoệc là khồng hỉểu 
thỉri-thì mà lủm gọi lủ ngu , Nịu khồng biit phàn 
biệt cho rọ ràng thì cồng-tuận nghìn điri bỉri đậu 
mà định đtrọrc? 

Vậy ta, trèn thì chép chuyện, dìtỳi íAỈ itoản tãỴ một 
vài lỉri, vỉ như* nhẳc càn đẻ cho bỉìt nặng nhe, soi 
gỉrvng đê cho biit xấu tbt . Căng dẻ tàm khuyìn-giởì 
cho nhửng kè lùm tồi về sau vậy* 
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Vanarchkt tí hs Nguyên commeneent ỉtưr /ortune, notíĩ 
voyons que ítĩ débtíts dt ioutes ces /amiiíts royales sorti 
dus ồ ể ies tninistrtí intìuents. 

Les mỉnistra inýuents étaient ÌOUỈ des hòmmes de talent 
capabỉes <f rtiđer ieurs rùiit des aprits poíiiiqưtĩ capữbles de 
ịcrvir ỉeur pays. Vivanỉ en dts temps oà Ịe prince étữit /íuitr, 
ỒÙ \e pays travcrstíit une criít đifjỉdỈ€, ih nont paĩ voulu 
se dẻvoíter ã ètre ães Y et des Chu (*) et n*ont ũỉmỉ que ỉữ 
richesse et ỉt potiVQÌr, quà iỉre det Thảo et des \ĩâng (*}- 
Ọuet ĩort ĩ/í ont ainsỉ/ữit ứ itur renom et ổ ĩeur éducatỉon Ị 

Cependant ía /ữẹon dứnt ees hùtnmes ortl con^u tt mídiii 
ỉeur truvre nUtaii pas la même pứur tous. ĩl ỵ en a quị 
agissent sous te couvert dts autres í te sont dt$/uurbes* I! y 
en a quí íiccồmpiỉỉsent ìeur 0 cưvrt /roidemeni: ce sont des 
eyniques. íl ỵ en a qui ie foní sous đct ơpparences d*hu- 
maiĩitị: ce sont des rưsés* ỉi y en a qui (Ịgissent par inlírit 
personnẹĩ: et sonỉ des ambỉtieux. ịyaưỉrtỀ enỷn ne eampren- 
nent pas Ịes circọnstances dans hĩqucUes ití ữghtenl ; ct 
wnt dei ĩgnorants. Si Ưon ne saỉt pa$ in bien dìttingucr, 
comment Ưhistoirt qui est Topinĩon des ỉiichs pcut-elle 
aíteindre ù ta vériti ? 

Cẹit pourquoi nous /erons suivre ÍĨOÍ biogrQphìes dẹqueh 
ques rẻỊìtxiõns personnclhs, ayanỉ ta pretention d^être comme 
ìữ baĩũnce quĩ pise pour savoir ce qui est loưrd et liger t u 
tniroỉr quỉ rềflìte cc qui ri/ beau et ce quĩ est tữid. Nous 
croyons poưvoỉr en reỉìrer queỉques enseĩgnements pour tous 
ceụx qui dan ỉ ravcnir scronl Ut tuịets de teưrs rois ♦ 


1*} V et Cho* grạnds mmtotm út ran Lỉ qui tẻ chinoiso. ĨDcaraatioĩi 
vÌTỊirte do kyotíụĩir ầ lia đynasiie. 

(-) Tháo tỉ Mãng, deux noms qui, dflú» riỉtsLoiro chiooise, repré- 
seiUent le typo đu nrimstre inũaenl «t de rhonune d ^at pervorx. 




«0 


gCYÊNTHÁX 


TRẲN-THÚ- 0 Ộ 

Từ- kbi rồt đời nhì Lý, trong nước cỏ loạn. Vua Huệ- 
Tòn chạy xuồng làng Hii-àp. Nhờ anh em ống Trán- 
Tỉhìra, òng Trán-lhú-Bộ dem binh giú]) ngài, thu phục 
kinh-thành lại đưọrc. 

Bã mả ngài lày con gái họ Trán, lập làm Hoâng-Hặu. 
Cho òng Trán-thủ-BỘ làm tirỂrng, quyến-bính trong nư<Vc 
điểu bíVi một tay òng ày cá. 

Ngài phải chứng diẻn, khỏng có con giai, truyiín ngòi 
cho con gái là bà Chièu-Hoảng, m(Vì có 7 tuổi. 

Ỏng Trắn-thủ-BỘ m<Vi lựa một ngưửù cháu là ỏng 
Trắn-Cánh, mỏ-ì cỏ 8 tuổi, vảo trong nội-dlnh tráu háu. 
Bà Chìèu-Hoảng thày mả phẳi lòng, ồng Thu-BỘ bèn 
đỏng cửa thành lạị, truyền lịnh rằng: bà Chiểu-Hoảng 
truyền ngòi cho ồng Trần-Cdnh. Họ Lý tỉr dỏ mài nước. 

Rổi lại giềt vua Huệ-Tỏn ỏ- chùa Chản-giáo, gẳ bà 
Chiòu-Hoảng cho ngươi Lẻ-phụ-Trđn, cùng b<Vĩ ống ày 
vẽ ra. 


HÓ-QUl-LY 

Ngirơi HỒ-qiH-Ly cổ Kai người cố lằy vua Minh-Tòn 
nhà Trân* Một ngưừi sinh ra vua Nghệ-Tồn, một ngưừi 
sinh ra vua Duộ-Tỏn. Vì cở ngoại-thích ày làm dèn Su- 
mật-dại-sứ' píỏn chỉ quyển thồ ngày lỏm. 

Khi vua Nghệ-TỎQ gần màt' vẻ mộf cái đổ, gọi lả <t dồ 
tứ-phụ Kề ra òng Chu-Còng giúp vua Thảnh-Vương, 
òữg Hóa-Quang giủp vua Chiỏu^&ê, t>ngGia-Cát-Lưírng 
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TRẮN-THỦ-ĐỘ 

Les dernỉèrẹs anuẽes íles Lý Tureru une pẻríodc de troubles* 
Le roi Huệ-Tổa seiaỉt en Tui au vílỉagi* (le Hii-ỉp. Ceínt seulc- 
mem gràce aux ireres Trỉa-Thừa etTrin-tbú-Độquỉ appGrtèrem 
des iroupes ả son secours qu‘ỉl put eníin reconquêrir u capỉtale* 

Dans CCS eỉrconstances iỉ prit com me íemme une lilie de la 
íamiỉle Trán ei ríleva au rang de première rcine. 11 norama 
Trền-thủ-Bộ premier miimtre* et touf le pouvoỉr du rovauroc 
étaĩl. pour ainsi dĩre, passd entre ses mains* 

Audat du ne maladie mentale et n k ayanỉpas de fils f íl iransmil 
Se trAne à sa tìlle Ch iẻu-Hoàng quỉ Vavait alors que 7 an&. 

Trán-chù-DỘ choi sì t alorsundcses neveux T rin-Cảnh ảgd 
de 8 ans pour I^admcUrc au palais comme page* Thú-BỘ !it 
íermer loutes les portes de ỉa diadellc et prọclamer parnsi le 
peuple que la reíne Chiéu-Hoảng avaìi cédỂ le pouvữir à Trin- 
CAnh. 

Cc fut In lin des Lý* Plus tard, r&ssassìnat du roi Huệ-Tỏn 
dans la pagode Chân-giáo, le ròaríage đe la reine Chièu-Hoàng 
3 Lé-phụ-Trín t éiaient aussỉ rceuvre de Trán-Ihố-BA* 

HÓ-QUÍ-LY 

Hd-quỉ-Ly avait deux tantes maríées au roi Minh-Tỏn des 
Trán. L p une d f elles ếiàtí la mère du roĩ Nghệ-Tốn* 1’auưe cclle 
dư roi Duộ-Tỏn- Grảce ả CCS allĩances, il parvỉnt ju5qu'au 
grade de su-mậi-ứại-sử (grand conseỉller du conseỉl secret) et 
son ịuAuencc grandissaii de jour en jour, 

A sa mort, le roi Nghộ-Tòn lui remii une peìnture peinte par 
luì,appelẻe la « peiniure de quatre grands mỉnìslres et repré&un- 
tant Chu-Cổng, mìm&ire du roi Thành-Yưong, Hỏa-Quang, 
mipisire du roi Chièu-Bè, Gia-Cải-Lưọmg, minislre du roi 
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giúp vua Hậu-Chủa, òng Tò-hiên-Thănh giúp vua Cao- 
Tòn mả cho ngươi lló-quí-Ly. Nghĩa tà báo rằng nèn 
giúp vúa như li bàn ỏng ày. 

Khi vua Nghệ-Tờn mằt rôi, ngươi Hó-qui-Ly cướp 
ngồi nhà Trần, dối nưdc gọi lả Bại-Ngu, sai sứ sang nhà 
Minh, nói giòi rằng con cháu nhà Trán khùng còn có aì. 
xin lày cháu ngoại quyên việc trong nưórc. Lại dàng cho 
nhà Minh dàt Cii-iảu 49 lảng. Nhà MinhmtH phong vương 
cho. 

Lúc ày có ngươi TrẲn-Khang trốn sang Ycn-kinh, dối 
tèn là Trán-thiêm-Binh, nói giồi rầng con vua Nghệ-Tỏn. 
Xin v<Vi nhà Minh cho quản dưa vé phục quồc. Nhà Minh 
mửi sai ngươi Hàn-Ọuán dem ngươi Thiém-Binh vd nưố-c. 
Con ngươi Hổ-quí-Ly là ngươi HỎ-hán-Thương dỏn 
dđnh gièt dưgrc tưứng nhà Minh cùng Vt'ri người Thiém- 
Bình ó" cứa Chi-lăng. Nèn ohi vua nhà Minh di giận, sai 
ngươi Chương-Hhụ, ngươi Mộc-Thạcb chia ỉàm hai dạo, 
kéo vào nơ(Vc ta. Cha con ngươi Hổ-qu(-Lv didn phái 
bắt, giái vé dàt Kim-lăng. Từ dó ta phải nòi-lhuộc vứi 
nhả Minh. 


MAC-BẢNG-DING 

Ngươi Mạc-đ&ng-Dung là cháu bắy đời òng Mạc-đĩnh- 
Chi. Thuớ trẻ nhà nghèo, chỉ làm nghổ ddnh cá. Nhưng 
66 sức mạnh, thi đậu Bò-lực-sì, làm dèn chức Bỏ-chi- 
huy-sứ. t>ỡi vua Tương-Dực-BỒ, phong tưtVc là Vò- 
vuyén-bá. 
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Hậu-Chủa et Tố-hi6n-Thànb, minỉỉtredu roi Cao-Tùn. Ỉ1 voulut 
par ce symboletui íaire ũomprendrc quỉl devait ốtre pour l e roi 
quỉ allait lui succéderce que ces quatre grands hommes avaỉcnt 
ẻxẻ pour les teurs. 

Nghộ-Tỗn une fois mort, HỔ-qul-Ly $*empara simplemcm du 
irồne des Trán, changẹa le nom du royaume en celui de Bại- 
Ngu et envứya une ambassade à Tempereur des Minh pour lui 
déclarer íaussemcni que les Trdn nayant plus dc descendants, 
il Gonvcnaỉl d’dtablỉr un neveu de ta branche maiemelle pour 
diriger tes aíĩaires dư royaume, En outre, ỉl oíTrii aux Minh ỉe 
territoirp de CẲ-lảu comprooant 4 Q vỉllages. Les Minh rinvcs- 
tirem donc roi. 

En ce moment, un nomoií Trin-Khang* réíugiẻ à ỉa‘capỉ- 
(ale de la Chine et ayant changé son nom cn cduideTrín- 
thĩém-Bỉnh. se donna pourle fils du roi Nghệ-Tỏn* n demanda 
aux Minh de Taỉder à retourner dans son pays ei à reconquẻrír 
son tròne. Les Minh te hrent donc reconduire en Annam par 
Hỉn-Quán, Hd-hán-Thinnig, íils de Hđ-quỉ-Lv, venu au-devani 
d*eux à ta porte de Ghi-lăng, tua ả la foís le général des Mình 
ei Thiém^Binh. l/empereur des Minh íurieux ecivoya Chtrivng- 
Phụ et Mộc-Thạch envahir notre pays par deux voĩcs dỉffé- 
renies. Hđ-qut-Ly et son fib íureni arrétés et emmenẻs à Kim'* 
tăng. Notre pays tom ba dcpuỉs tors $oưs la domination des 
Minh. 


MẠC-BẮNG-DUNG 

Mạc-đăng-Dung est un descendam de ỉa 7 <? gẻnératỉon de 
Mạc-dĩnh-ChL Pauvre dans sa jeune$$e, Ỉ1 exerụaít le uuítier de 
pécheur. Mais doue d*une grande íorce physỉque, ĩl fut revu 
điMực-sỉ au concours d^thldtỉsme, et dlcvé jusqu'au grade 
de đA-chí-huy-sử (grand oHícier dordonnance du roi). Suus le 
rẻgne de Tmrng-UiroBè, il re£tii le titre nobiliaỉre de comte 
de Vt%\uyén. 



Cặp đời vua Chitìu-Tòn, trong IUTÓ-C nổi lẻn nhiéu 
giặc. Sai ngtrori Bang-Dung đánh giặc. Bổi thè quyén-tbè 
ngày to. Bòn gièi vuaChièu-Tòn mà lập vua Cung-Hoàng. 
Ngài có lảm mội bài thơ ồng Chu-Còng giúp vua Thành- 
Vơơng, chi khuyên phải lìèt lòng giúp nưỏ*c. Nhưng mà 
ngươi Mạc-dâng-Dung cũng là giỗt vua mảcưứp ngửi, saĩ 
người sang nói giòi vó-ì nhà Minh rằng con cháu họ Lé đã 
hèt rỗi, giao quyển lại cho họ Mạc, Nhả Minh mó , i sai 
ngươi Mao-bẩ-ón dem quần sang mả tra xét vìiịc ày. 
Ngươi Băng-Duíìg mứi tự trói lây minh ÍT cỏ*a Nam-quan, 
mà xjn dẳng dàt chảư Qui. chảu Thuận vè các đổ vàng 
bạc, Nhà Minh m(Vi phong cho chức Bỏ-lhồng-sứ nước 
Àn-nam. 


vểsau con cháu nhả Lè trung-hưng, thi con cháu họ 
Mạc chạy lổn giữ ciàt Cao-bàng, dược tim mươi năm 
thl dừng họ Mạc mứi hôt. 


TR|NH-TÙNG 

Từ khi nhà Tiổn-Lè mằt nưtVc, nhờ có ồng Trịnh-Kiếm 
lập vua Trang-Tỏn mà thu phục dược thành Tày-đò, 

Bèn con ỏng Trịnh-K,iòm ( lả òng Trịnh-Tùng, hai lán 
dánh họ Mạc, thu phục thành Thầng-long. Lúc ày cơ 
nghiệp nhà Lé mỏ-i là hoàn phục như củ. 

Ngươi Trịnh-Tùng lày quyén thê mà lăng hiếp vua. 
Không giồng như là ông Trịnh-Kiểm thuớ trư/rc. Gi&i vua 
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Sons le règnedu roi Chiéu-Tỏn, le pays fut irưubld parde 
nombreuses insurrectionv. Dăng-Dung Tui envoyé conỉre les 
rebelles, Son inlluence S*CIÌ irouvaií accrue de ịour en jour* II 
mddỉia je projet de tuer Chiởu-Tỏn et d'éiablỉr à sa place Cung- 
Hoang. Chiéu-Tốo avait composé UĨ1C poẻsíe sur Chu-CtVng, mi- 
nỉstre du roi Thành-Vưtrng, pour exhoner son mìnỉstre ầ bien 
servir l Etat. Mais B&íig-Dung (ne lenant aucun compie de CŨS 
exhartaitons)tua sun roiet usurpa le pouvoir.puỉsenvoyạ uneara- 
bassadc à 1'empereur dcs Minh poụr lui déclarer taussemem que 
la íamille des Lẻ ẻtaÌ! éteinte etqiTelle avait iransmis le pouvoir 
à celle des Mạc. Les Minh dcpéchérent alors en Annam Mao-Bi- 
Ỏn à la Ìẻte d*une armec pour éiablỉr lâỊvcrỉtd $ur celte succes- 
sion, A l arrivée du gdnéral chĩnois, Đăng-Dung se fìt ỉigữter et 
ptacer devant la porttì Nam-quan (Porte d^Annam, à ỉa íronlière 
chinoise). II demanda à offrír à ỉa Chinelcs deux cháu de Qui 
et Thuận* en mẻme lcmps que des obje(s en or ou en argenĩ. 
En échange lẹs Minh le nommérent gdndmlỉísimc de TAnnam. 

Plus tard, iors de la restauraiion des Lẻ par les descendams 
de 0:1 re famiỉle, ceux tĩes Mạc vỉnrenl occuper le remLrtire de 
Cao-bầng. Au boui de 80 ans, cette tamille fưl complẻtement 
éteinle. 


TRỊNH-TÙNG 

Apréỉ que les LỂ aniérieurs eurent perdu le pouvoir, ce íut 
gràce ế Trjnh-JCĩỉra quỉ avait rẻỉablile roi Trang-Tỏn que cette 
dynasúe put reconquérỉr sa capitale de rOuest, 

Aprẽs Trịữh-Kiém, son fih Trjnh-Tùng battii deux ioh le$ 
Mạc el put reprendre la citadelĩe de Thăng-long. Depuỉs lors 
seulemcnt, la ỉbrtunc de$ Lé fut complétement restaurée. 

Trịnh-Tùng se servait de son inAuence pour opprímer le 
roi. II ne ressemblait pas à son père, Trịnh-Kíém. De sa seule 
autonié, II lua U1T roi, il cn établh un autre ; maỉs craignant de 
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đặt vua diổu bửi một tay ; nhưng sụ- lòng người la khòng 
phục mỏ - ] tự xưng lả Bình-yên Vương. Càp cho vua Lẻ 
thuè T.ooo xà,lính 5.000 lùn,mà còn dại quyển trong nưủ-c 
thỉ btVỈ họ Trịnh làm eá,v<? sau COR cháu cũng cứ theo cách 
ày mà làm. Vua Lỏ chúa Trịnh- ki dược hai trăm mười 
sáu năm, dèn khi họ Trịnh mất thi hự Lè cũng mài. 


TRirO'NG-PHÚC-LOAN 

Nhả Nguvỏn ta dêh đòi vuạ Hièu-Võ, nghiệp chúa dõi 
truytín đã được chín đời. Khi ngài gán màt dẻ tồ - di- 
chiêu lặp vua Hiêu-khang. Lúc ày, ngươi Trương-phủc- 
Loan làm quan Thái-phỏ. Vá lại có tinh tham lam, dối từ 
di-chiều lập vua Hièu-BỊnh, b<Vì lày rằng vua còn nhó 
tuối thỉ có thò mả lạm quydn được, mứì gièt vua Hièu- 
Khảng. Ai này cũng didu oán trách. 

Vì cở- ày, anh em Nguyẻn-van-Nhạc. Nguyẻn-văn-Huệ 
mỏ - ! dằy lồn lảm giặc, trưỏ-c hêt lây thành Ọui-nhơn, sau 
lhy d&n tính Ọuing-nam. Nhả Trịnh lại sai ngươi Hoàng- 
ngũ-Phúc dem quàn vào ddnh. Khi ày đả phái bẳt ngươi 
Trương-phúc-Loan ntồ giái nạp- Nhưng quẳn nhà Trịnh 
lại cử kẻo thắng vảo dằỉ Thuận-hoa. Nèn chi vua Hièu- 
£>ịnh phái chạy vào dằt Gia-dịnh. Sau cũng phái giỉi vối 
ông NguyỄn-vhn-Huộ. 

NGUYẺN-VẴN-TưỜNG — TÒN-THÀT-THUYÊT 

khỉ đừc Dực-Tùn đàm ằi' cố dế lờ di-chièu ỈẬp 
vua Cung^Huệ* mà dặt í>ng ■Nguyẻn-văn-Tương, ỏng 
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ỉ*aliéner lecueur du peuple, il se |ịi pruclamer scuỉement Bình- 
yẻn Yinrng (prince de Binh-yẻũ, OIỈ prince de paix)‘ Laìssant au 
roi Lể les revenus de 1,000 Vỉllagcs et une mìlice de 5,ouo 
hommeỉ, il accapara tout ỉe pouvoìr pour en faire un bìen hérẻ- 
d í tai re, de SQrte que ses descendants ne íìrent que continuer sa 
polìtique. Et c*est aỉnsi que régnaíent parallélemeitt sur le pays 
d*Annam, durani une píriửdẹ de ai6 ans, lùi roìs Lé t\ les 
seỉgneurs Trịnh, ct que la ruiue des dernỉers devaít atnener 
rextỉnctỉon des premiurs. 

TR Ư(TN G~p H ủ OLO A N 

Ju$qu'au règne de Hièu^Vd. la íamille seỉgneuriaie desNguvỉn 
avait dẻjà comptẽ neuí seìgneurs. A sa mon, HiẾu-Võ laĩssa un 
decret posthtime recommandam letablìssument de HỈỀu-Khang. 
Tnrmng-phúc-Lnan rempiissait aJor& lcs íonLttonỉde * grand 
préeepteur De caracièrc ambỉtíeux, Ỉ 1 corrigea (e dẻcret pos- 
ỉhume. tit proclamer Hièu-Bịnh, espérant que ceíuỉ-ci en bas àge 
lui laỉsserait toute libcrtè pour abu&er du pouvoỉr et ỉuer Hĩiu- 
Khang. Cet acic provoqua contre lui npdignaĩion générale. 

II devaii encore déchaíner la rẻvoite de Nguyẻn-Yfla-Nhạc et 
Nguy£n-vdn-Huệ qui s p ẹmparèrertt successivemenide Qui-nhcrn 
etde Quầng-nam. Les Trịnh envoyèrent con tre les rebelỉes une 
armée commandée par Hoang-ngũ-Phủc* Tnnrng-pbủc-Loan 
fut alors deịà pris pour ỉeur éirc livré, Mais ies troupes des 
Trịnh continuẻrent leur marche jusqu T CR lerrỉtoire de Thuận- 
hỏa. Aussĩ le roi Hiôu-Định fut-il nbligd de s*enfuìr à Gìa-định. 
II fut tuổ plus lard en méme temps que Nịíuyễn-văn-Huệ. 


NGUYỀN-VAN-TƯỞN.C ei TÒN-THÀT-THUYẾT 

L a empereur Dực-TẠn à sa mort avaii laỉssd un díícret pos- 
(hume iransmeUant le pọuvoỉr à 1’éropereur Cung-Huệ éi con- 




Tôn-thàt-Thuyêt làm Phụ-chánh. Chưa được bao lâu thl 
giết vua Cung-Huệ mà lập vua Hiệp-Hòa, lại gièt vua 
Hièp-Hòa mà lập yua Kièn-Phúc. 

Lúc ày, nước ta (lả nhận lờ xin chịu sự báo-hộ v<Vi 
nirtVc f>ại—Pháp, mà quàn nưíVc Dại-Pháp cũng dã đóng 
ỉr trần Bỉnh-đài. Hai ÍSng ấy còn tưórng rằng có thế dánh 
được, dặt quản phàn-nghìa, ưuyẻn cúa cẳi ra phú Cam- 
16 , đế làm dường hặu-dạo vổ sau. 

&ã mà gày sự đánh nhau, chi trong mày giờ đồng-hổ 
thì kinh-thảnh thằt-ihú. Òng Tường thì sang nhà Sứ mà 
thú. Òng Thuyêt thỉ đem vua ra chạy. 


Bài bàn 

Như các ỏng quyổn-thần dã ké trẻn ày. cũng nồn chia 
ra việc nào việc ày mà đoán lày mốt lời, 

Một nói rằng quyệt. — Dưcmg buốị rồt dời nhà Trân, 
vua Huệ-Tốn dâ phiì chihỉg diên, bà Chiứu-Hoáng lại còn 
tuii tré. Ví khiên òng Trần-thú-BỘ giành ngồi cưtVp nước, 
nào cú khỏ gì ? Nhưng bổũ ông ày là một người quí-quyệt. 
Khống bổ** mỉnh làm. mà muồn nhường lại cho cháu. Khùng 
muồn mang láy tiêng thoán đoạt, mà muàn bắy ra cách chao 
nhường. 

Xem như bà Chiôu-Hoàng mói cỏ bẳy tuổi, ông Trán- 
Cảnh m(Vi có tám tuổi. Dẫu mà ném khan khoát nưtVc, cũng 
chẳng qua trẻ con chơi CỢỈ V(VÌ nhau mà thỏi. Thè mà ồng 
ày vu cho gái lằy sự phái lòng giai, hièp cho vua lấy sự 
phổi nhướng nưfrc : thề chẳng là qui-quyệt lầm ru ỉ 
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ỉìam à Ngtíyỉn-vân-Tiròng et Tòn-thằt^Thuvếi ie$ íonclions de 
régents. Ges derniers ne tardèrenl pas à tuer Cưng-Huệ po.ur 
proclamer à sa place Hiộp-Hàa qiTils devaíent tuer à son tour 
pour établir Kièn-Phủc. 

Nữtre pays avait dẻjà alors acẹepté le protectorat de la 
Prance, et des troupes rranyaises ẻtaient en garnisoó au Ton 
de Blnh-đài, Maỉgré ceỉa, les deux régents espéraỉem pouvoir 
encore lentcr une revanche i ĩls comtituèrent une armée de 
volontaỉres, 15 rent transporter les richesses de la cmir au phú 
de Cam-IẠ pour s*y mẻnager une reiraile en cas de besoin. 

Cest aínsi qu*ils dẽchatnérem cette ba La ii le quỉ en quclques 
heures amena la capimlatìon de la capitaỊe. Turòtig fii sa sou- 
mrssíon à la légaũòĩầ de prance, Thuyèt seníuìi avẹc lè roi. 


Commentaire 

Pour poner un ịugemenl sur les ạ ministres inlìuenís » dơm 
nous avons racontẻ rhisioire, ú convỉent de ranger chacun dans 
la catẻgorie à taquelle ỉl appartìent : 

I" Lm /ourbes. — A u fin des Trần, le roi Huệ-Tỏn ẻiaỉt 
atteini de folie, la reine Chiêu-Hoàng élaii encore en bas 
ige. Si Trin-ihủ-Bí> avait 1'idẻe de Vemparer du trỏne. quoi 
de plus faciW Maứ ỉl Ểiaii fin et nis£. u ne le pas lui- 
méme, ràservanl le tròne ả Sữn neveu, Ne voulani pas laisser 
un nom d'usurpateur, il craploya la tactique de la cessìou 
volontaỉre* 

Chĩéiỉ-Hoàng avait 7 ans et Tríĩi-Cỉnh 8 ạns. S'iỉs se lan- 
caient des mouchoirs, s*ils se ỊetaieiU de Peau, quy avait-iỉ là 
de plus qu f un anmsement d'enfants ^ Et pourtant iỉ vouiut 
y voỉr un roman d'amour ei en prit prítexte pour Inrcer le roỉ i 
céder le irỏne : n*esi-ce pas le combte de la íburberìe ? 




vi vé sau ỉại gièt vua Nghệ-Tôn òr chùa Chàn-giáo, 
gá bi Chiiu-Hoàng ct>0 ngươi Lứ-phụ-Trẳn, cũng bổá vl 
ồng Trán-thú-Bò vẽ ra. Sắpsèp dỉu có khòn ngoan, àn ở 
thực khòng chung thúy. Ncn chi (a mục đỏ nói rằng quyệt. 

Một nói rằng líc. — Ngươi Hổ-qul-Ly iày cứ 1 ngoại-thích 
mả lảm quan nhả Trân đèn chú-c Su-mật-đại-sứ. Ngươi 
Mạc-đăng-Dung tày một người lực-sì mả lảm quan nhà 
Lê đèn chức Bỏ-chí-huy. Tao ngộ như kia thực dã vinh 
hạnh. Phương chi vua Nghệ-Tòn thi cho lày dổ tứ-pltụ, 
vua Cung-Hoảng thỉ cho !ày bài tho* ìing Chu-Còng. Chúc 
thác như thíì, cũng thực ản cắn. Tưdmg lả làm người rtià 
cú tri-năng khùng nữ nào mà quen ơn ày dược. 

Thê mà cư-tảm thái-nliản, giạ-cá lỉmg-chim, một thi 
(tỏi họ Trán mà lảm họ Ngu. một thì dối họ Lò má làm họ 
Mạc, rài nỗi dảng đàt cố-lảu, nộp châu Qui. Thuận, bẩn 
giang-sơn cụa nưửt' Việt, dé mà mua chitc phận của nhả 
Minh, chẳng những là cỏ tột vứt Vua mà tại là cỏ lội vỏrị 
nước ! Mà kèt cục lại, cha con ngươi HỎ-qúỉ-Ly phái giải 
vổ dằt Kim-lăng mả chịu thác, ngươi Mạc-dăng-Dung 
cũng phải ra ớ cứa Nam-quan mà tự Irúi !ằv minh. Thê thỉ 
thoán đoạt như thỉ có ích gi khòng? Nõn chi ta mục dó nói 
rẳng ác. 

Một nói ràng iúo. — Nhà Hậu-Lẻ tỉr trung-hưng vé 
sau. thực là nhớ còng họTrịnh. Trong dờl ỏng Trịnh-Kiẻm 
chỉ m<Vt là thu phục được thành Tày-dử. Bèn ồng Trịnh- 
Tùng thỉ dã thu phục dược thảnh Thăng-long lại. Dảu 
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Et plus tard, ce fut lui encứre quỉ ordonna rassassinầt du 
roí Nghệ-Tửn dans la pagode de Ghẳn-giảo et le mariage đe 
Chiéu<-Hoàng à Lé-phụ-Triu. S'ỈLétait un fin politiquc, il étaỉt 
un homme detovaL Ei c*esi pourquoị nous le Aẻtrỉssouỉ du 
nom de íburbe. 

a* Lts cyniíỊues. — Hd-qui-Ly, pour une simp le raison 
d^lỉìance, fut èìcvẻ par Ees Trán jtisqu‘au grade de membredu 
conscil secrei. Mục‘đăng-Dung, pour sa seúle force physĩquc, 
parvítu sous Le$ Trển jusqu'au grade de graod officier d or- 
donnance du roi. La Ibrtune les a donc éỉevổs tous les deux 
au taíle dẹs hoíincurs. Bíen plus : Tun obtint du roi Ngbệ-Tỏn 
la « peìniurc dcs qua tre mmỉsires » ( rauire du roi Cung-Hoàng 
la « poésie sur Chu-Cửng 0. Lcurs rois les traũaientdonc avec 
une particulỉỏre sotlicuude. On pense bìen que des ẻtresdouds 
đe conscience soni incapables d*oublĩcr de pareils bíeníails. 

Et cependant ỈU mềdiiaiem leurs proịels avec un cynisme 
ỉnoui, hommes sans loi ei san s serupulesOiquichangèrenl Tun les 
T rin en Ngu, et rautre les LỂ en Mạc, et en ar ri vè rem à cẻderà 
la Cbíne le icrritoỉrc de cố-14u et Ịes chảu de Quỉ et de Thuận, 
achetant ainú, avec les lambeaux de ieur patríe, de$ titres et des 
íonciions i la cour des Minh, crimỉnels non seúlemént tris-à- 
vis de leurs rois, tnais encore vĩs-à-vĩs de leur pays/Et le résul- 
tai de ce machiavéHỉme, c*efct Hd-quỉ-Ly er son fìls emmenés à 
Kỉm-lăngpour y subir unemort hontữư$c,c’esl Mạc-đ&ng-Dung 
qui se ũt transporỉer à la porỉe de Nam-quan et lignter lui-mỏme. 
On se demande quels IruUs ỈLs retirèrenl de leur usurpation, 
Et c'est pourquoi nous les ũổtris&ons du nom de « cvniques J>. 

y Lcs rusỉt. — Les Lé posténeurc depuis leur nestauratEon 
devaìent beaueoup à Ị aíde des Trịnh. Sons Tnnh-Kiềm la capi- 
tale de rOuest seuie avait pu étre reprise, Sous Trjnh-Tùng* 


(ỉ) LiUcmlemeni: ằ 1'eslomae de poissonetaax entttiiUet d‘oiseau, 
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mà Ùng ấy cú làng lảm vua đi nữa, cũng là tày íhtũn-hạ í V 
tay họ Mạc, khồng phái ỉr tay họ Lé' Nhưng bốs vì nhà Lè 
xiĩ vua Thái-Tổ dựng công khai-sáng, vua Thái-Tôn nồi 
nghiệp thủ—thanh, long ngươi ai ai cung lả tftn-dái. 

Phựơog chi buổi ằv, nhả Nguyền ta dà vảo giử dỉu 
Thuặn-hỏa, nhà Mạc cùn giưđãt Cao-bàng. Nèu khièn iày 
họ Trịnh mả dứt họ Lé' thỉ phía Bẳc phía Nam chảc cung 
dày lèn mà chồng lại. B<Vi thè ỏng Trịnh-Tùng imVi bảy ra 
một cách quỉ quái, không lày ntnVe cùng nhir liy nưỏ^c, 
khỏng làm vua mỉ lại hơn vua* Ay Ịà cái cách vua Lè chúa 
Trịnh. 

Tuy vé sau con cháu oal CỊuyén càng to, thỉ lãng birc 
càng lịm. Nhưng cái mục dích cúa ủng ày đã dặt thỉ cũng 
phái theo dòi mả lảm* Nùn chi ta mục dii nói rằng sảo, 

MỘI nót răng tham. — Xưa nay nhưng kỉ quydn-ỉhắn 
chuydn-chièp, chẳng qua lợi rằng vua còn tuổi trử, âấ mả 
giành ỉàv quyỏn tờ. Mả khồng nghĩ rằng vua trẻ thỉ nư&c 
nguy, nhà nư/rc mả nguy thỉ thàn-gìa cũng khống thỉ nào 
mà giữ dươc. 

Như ngựơi Trương-phúc-Loan bó vua Hiếu-tíhang 
mả dặt vua Hỉỗu-Địnht cung chỉ bíVi có lòng tư lơi mả gảy 
ra, Tham lam càng nhiíĩu thi oán trách càng lấm. Bơi thè ớ 
phía trong thì giặc Tảy-sơn dày*lèn, ỏ- phỉa ngoài thỉ quàn 
họ Trịnh kéo vào ; ngươi Loan dà phái bát mả giẲi nạp, vỉ 
nghiệp chúa nhà Nguyên củng bố*i dó mà suy vậy. Nỏn chi 
ta mục dó nói rằng tham. 
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fut reconquise ỉa ciiadellẽ de Thăng-long. Sí celui-cỉ avait eu 
riđée de s’emparer du pouvoìr, il n'eủt r&iiapres ỈỮU! que pren- 
dre la place des Mạc ei rion celỉe des Lè. Maib les LỄ* dcpub) 
Thảì-TẲ, íondạteur dẹ ỉa dvnasiie et Thải-Tốn, son successeur et 
son coiuinuaieur, éiaỉem devenus populaỉrcs dans le royaumc* 
Bĩen pỉus í Jes Nguyin eíaient alors les maltres du Thuận- 
hỏa et ỉes Mạc occupaient encorc le lorritoĨTG de Gao-bAng. 
Si les Trịnh avaicni essayẽ de se débarrasser des Lỏ, ìỉs au- 
raient certainement rencontré leur oppo&ition au Nord eĩ au 
Sud. Aussỉ imagiaẻreni-its cette combinaison machiavẻlique 
qui devait Ịeur assurer le pouvoír sans qu*ils íusseni obligés 
de sen emparer L‘1 par ỉaquclle sang ẻue rois ỉls étaicnt 
plus puỉssanrs que les rois eu\-mửmes. 0'dtait lã umi lc 
paradoxe dcs roís Lé et des seigneurs Trịnh. 

Da ns la suite. plus ỉes descendanis de Trịnh-Tùng éiaicnt 
puissants, plus ils opprimaiem le roi. Mais ilí ne devaĩent ja- 
mais sVcarter de ỉa voie tracée par leur aĩeul. Et c*est pour 
oeỉa que nous Hécrissons Trịnh-Tùng du nont de « rusd 
4" Lcs ambiticux. — De tous lempSt les ministres inRuenls 
qui ạgissaient en despoies ne tìreht qụe prolìter de la ịeunesse 
du roi ỊKiur usurper le plus de pouvoir possible, Us ne savuieni 
pas que la ịeuncsse du roi éiaìt une cauỉe de íaiblcsse pnur 
le pays et que quand Jc pays diait raỉble, il leur ctaỉt aussi 
diỉhciie à eux-mémes de sauvegarder leur Conune et celle de 
leur íaroỉlle* 

Tnrtrog-phủc-Loan en ddtrồnant HiỀu-Khang eien ^tabỉissant 
Hièu-Bịĩih n'étali pữussd que par lappàt duitẽréts persữQitels. 
Plus grande étaìt son ambition, plus vifs ỉes rcssenùments dont ỉl 
étaii Tobịeu c*est ainsi que les Tảy-scm se levèreạt dans le Sud. 
les iroupes des Trịnh envahirent par le Nord ; Loan fut arrété 
et livrẻ aux envahisseurs ei ỉa Ỉbrỉune des scigneurs Nguyẻn 
tom ba ỉ t dans la dẻẹddence, Et c*est pourquoi nous lc Aétrĩssons 
du nom d*fl ambỉtỉeux ». 
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Một nứi rằng ngu, - Nước ta từ đ<Vi dth: Dựx-Tòn gày 
ihii yở\ nưiVc Đại-Pháp. Ba lán khai irièn thi ba lẩn đã 
phái kỷ hòa. Lày thê nhược mà phái chịu vửi thè cưírng: 
iưdrng cùng là thíri-thẾ phải nốn làm như vậy, Thê mả ỏng 
Nguycn-văQ-Tường, òngTốn-ihằt-Thuyèt chịu tordỉ-chièu 
cúa dức Dưc-Tím, & trong cũng dã giữ oai quyển mà gièi 
YUtUỚ ngoài câng còn lằy binh-lực mã chòng lại ngoạỉ-quòc. 
Châng qua ỉà làm sự bội nghịch, mà muốn cầu lầy kỉ thoát 
thản. Mà khủng bièt rằng rthừng kề ra thú ằy, đảu thủ cũng 
lả phải dầy; nhừng kẻ ra chồn ày, dẫu chồn cũng là bỏ 
nư<Vc, Như thè ihỉ lồm nhưng sự bội nghịch ây có (ch gl 
dáu > Nen cbì ta muc dó nó) ring ngu. 


Hói rằng: trong các cách cúa nhtmg ùng qqyén-thán ằy 
có cách nào là khỏn ngoan khong ỉ 

Nói rằng : xưa nay lảm việc lứn ày, cốt lây thu thập 
nhản lảm làm đầu*. Ta thương đọc sử ũưr&c Tàu ; Đốn 
dời XuÂn-thu nhà Chu dả suy roi. Nâm đời Bá nòi 
nhau mả dày lén. B&i nào cung imr<rn lây liêng tòn nhà 
Chu dổ cho thíén-hạ phuc theo. Tháy Mạnh-Tử cũng cho 
làdẩnbàndá nghĩa. Bớt vì khòng cỏ thực lòng di nửa, 
mả mưựn lây tiêng nhào nghĩa cũng đủ lày thu phục lòng 
ngưỏri. Ngươi Trịnh-Tỉmg bây ra cách vua Lè chúa Trịnh 
cung li theo cách Ngu-bá dă lảm mà làm, như thồ ciing là 
một cách khỏn ngoan vậy. 
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50 Lcx ìgnoratĩti, — Depuis Jc règne de Dự*oTồn, noire 
pays éiait eo hoỉiílhéavec la Prance. Trois fois nous lui dẻcỉarâ- 
mesiaguerreet irois foỉs nous dủmes stgner des traỉtés de paix. 
Notrc íaiblesse dcvaỉi se soumettre à saíorce ;c*ẻtaĩu semble-t; 
ỈU la solutỉon logique que nọus ìmposaỉent les circonstances* 
Er pounam Nguyỉn-văĩi-Tương et Tòn-thit-Thuyết, manda- 
taircs dụ décret posthumcde Dực-Tửn, abusẻrent de leur pouvoĩr 
à Pinlẻricur pour tuer leur roi, levẻrcnt des íorces à 1'extérieur 
pour lutter contre uoe puissance étrangére* Ce n’éiail là qu*un 
acte de rébeilìon (0 par ỉequei ìls espéraỉènt sauver leur propre 
vie. Maỉs ìls ne snvaient pas qúe ceux qui font leur soumĩssion 
n>n sont pas moins coupabies, et que ceux qui prcnnenl la 
fuiie n en sont pas moìns des dổ&erteurs. Dans ces cottditions. 
en quoị leur rổbellìon leur proiìiail-elle ? Et cest pour*cela que 
nous ỉes ftẻtrisson$ du rtotn d* e ignorants*. 

Et maìntenant on DOƯS demandem peut~ềtre sỉ dans les actes 
de €CS mỉnisires íntìuenis, ỉl y en a qui dổnoieni une sage 
politiquc, 

Nous répondrons que, de lous temps, pour accompỉìr une 
grande ceuvre, la contliũon premỉèrê est de gagncr le cceur 
des hoínmes, Vnỉ lu les Annales chinoỉses de rổpoque Xuản- 
thu; LesChu étaìent alors en dẻcadence. Cinq puissonts feuda- 
taires se succẻdẻrem lcs uns aux autres. Tous aílkhẻrent leur 
íidổlitd aux Chu pour gagner le cceur du peuple. Mencĩus 
a dénóneẻ riosiiicdritẻ de leurs sentiments. Et pouriant, toui 
ỉnsincẻres qu*ib ruỉseni, ìl leur suASsaii dalScher des semỉ- 
ments d‘humanité et de ịusúce pour avữir la contìance du 
peuple. Trịnh-Tùng en invenlant la combinaỉson du u roỉ 14 
et du seỉgneur Trịnh* n f a faii que sưivrt rexemple des cinq 
granđs feudataires de rhỉstoire chi noi se, et on peul dire que 
cette combínaison est d’unữ sage pữlítique. 

ỉ 1 ) Elẹbeỉlion contra le* demỉèms voỉontés de lempereur dérưait 
rẻbeltion contre tafl traiỉẻs iDyalemenl aereptés. 


QLTỂĩí-ĩllÁN 


7tt 


Htìi ràng; dặt vua nhu* thè chẳng là vò ích lám ru ? 

Mói ràng : thực là có ích. Xem ữhư giao-ihiệp vui nưức 
Tàu, thỉ lày vua ra mà ký tèn, lầy vua ra mà tiếp khách. 
Gảy SỊT vári nhả Ngtiyẻn ta, thỉ dem vua ra mả dũi thuè, 
dem vua ra mà thân chinh. Ai muồn phủ Lữ thì Lè vản là 
còn dỏ, ai muòn giệt Trịnh thi Trịnh vàn là khàng làm 
vua. Như thỉ chảng là có ích lảm thay! 

Húi rằng: trong buÁi ày nhừng ké sĩ—phu nưfrc ta, cũng 
dâ nhiổu ngưíri học thức, làm sao thày họ Trịnh như the, 
mả cung cứ theo ĩ 

Nói rằng: xưa nay ogưừi nưtVc ta thày danh thì hay 
chuộng, thày ịợi thi bay ham. Ờng Trịnh-Tỉmg cùng dả 
hiẻu rằng ngưỉri nưủrc ta câ cái tỉnh chỉki như thè, nén chi 
trư<Ve thl mượn liêng tôn nhả Lẽ, dẻ cho ai này tròng thày 
mà mừng, mả khồng bict nhà Lè dảu còn cũng như nhả 
Le dà màt, sau thi ro dó lẫy lựi. dè cho aỉ này trừng thày 
mi ham, thì chí bièt có nhà Trịnh mà khòng bièl cỏ 
nhã Lé. 

Xem như trong dời ủng Trịnh-Tráng làm chủa, ngảy 
nguyẽn-ddn các quan vàotqy, ÙDg ây bẳt phái mặcáo trỉéu- 
bào. Lúc ằv cóquaniư&ng là òngVũ-duy-Chí khongchịtỉ, 
nói rằng: u Theo lẹ nhà nưức xưa nay, lạy vua Lồ thi lầy 
áo trídu-bàO' lạy chúa Trịnh thi lảy áo rộng xanh 

Ày là trong 216 nam giiri m<Vi có dưực mùt ngưứi dám 
Dổi như thè. Ngưcri nưtVc ta aỉ này cung lày làm khen. Mà 
la thỉ tư&ng rằng ong ày chẳng qua li một kẻ tuỉ-nho, bíVi 
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On nous demandcro ensuìte s*il n\ỉtaii paỉ absọỉumcíiL inụ- 
ĩíle de eonserver eneore ỉe roi dans ces eonduỉons, 

Nous rẻpondrom que ceiait au cuniraìre très uũle, Dnns les 
relaiỉons avec u Chine, c ẽtaiĩ lé roiqui signaitLesactes oílìciels, 
cétaìt-luỉ qui recevaúlés ambassadeurs. Dans les luites contre 
les Nguyền, cèlũìt ỉe roi quỉ rẻdamaìỉ les impòts, c euit ỉuĩ qui 
dỉrigeait en pcrsonne lcs Lroupes. Pour qui voulaỉl servĩr lc& Lổ, 
Jes LO Otaỉeni Là ĩ & qui voulait combatiru Les Trịnh, on répon- 
drait que les Trịnh n’avaieni pas usurpẻ le pouvoìr. Cominent 
donc peut-on dire que le roi n ẻiàiĩ pas ulìỉe í 

On nous đemandera commeni il puuvaii se faire que la 
classe dirÌ£eante qui cnmprenaĨL alors un grand nombre d*hom- 
mes ĩn&iruíis regardỉiìi d'un ŨSÌ\ íavomble grandir dans ces 
cundiiions la puỉssance des Trjnh } 

Nous rdpundrons que de Ịoustemps les hommes de uotrepavs 
se mọntraient amoureux de la vainc gloìre et des intdrèts mes- 
quins. Trịnh-Tùng comprenait bien ce caractère de noire race, 
puìsque à abord ỉl se mcttaíl sous le couvert des Lử pour ne pas 
$’âljdfier La conhance du peuple, bien que dans ỉa rẻalité les Lé 
íu&scnl comtne s*íls n'ẻtaient plus, et qu en&uite il c&sayait par 
rappàt des rìchesses de sattírer les sympathĩes de lous les am- 
bĩtỉcux, de sone à ne Jeur íaire reconnaĩire que Les Trịnh en 
Eeur íaisant oubỉỉer qu'ĩL esisiait une íamilte Lé, 

Sous Trịnh-Tráng, Le premỉer jour de Tan, quand les fonc- 
lionnaircs veoaieni lui apporter Leurs souhaiis dũ bon ne annáe, 
ils devaỉent porter Le grand CQSlume dc cour, Un minístre. Vu- 
duy^Chl, ne voulani pas se Sỡumettre à la rẻgLe, dit ; 4 Suivam 
les réglemente du royaume, on salue le roi Lé en costume de 
cour et Le seìgneur Trịnh en ro be Large de couLeur JbJeuc B. 

Durant une pổriodc de 216 ans,ce fut là Le scuJ homme qui 
eổt osé íaire une parcỉlle protcstatỉon. Ll de vi lì t aỉnsỉ I obịet 
de Vadmíratỉon de toui le peupỉe* Nous croyoiỊS, pour notre part. 
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vl mặc ào triéu-bảo trầu nhà Lệ, mà mội năm chỉ tráu 
một lán, mặc áo rộng xanh trầu nhà Trịnh mà ngày nào 
cũng là phái dên. Thè thỉ giành sự' áo mặc chẳng bằng là 
giành lằy lựi-quyín vậy. 

Hổi rằng: diri òng Trinh-Tử làm chúa má*i dối ra vào 
trán khồng lạy, chirơng.ỉằu khủng viỉt tèn, thè là cỏ ỷ tòn 
nhà Trịnh mà ức nhà Lẻ chăng ĩ 

Núi rằng: bồ vua đặt vua diổu lả quyỉn tay họ Trịnh. 
Thề thl càng lạy thỉ vua lại càng thèm sọ\ cảng ký tẽn 
thl vua lại cảng phải y .chó mau. phircrog cbi họ LỂ thể 
thòng cảng tồn thỉ thiỂn-hạ càng phục ; họ Trịnh nhún 
nhường cảng [ám, thì thiổn~hạ cảng theo. Dìu vào trâu 
mà phải ỉạy, chưorng tàu mà kỷ tén, tĩèt ày là liềi nhó, 
mả hờm nay dạt được, hòm mai hi dược, quyên ày là 
quyén lo. Thè thi giữ lày quyín tộ, mả lại phải cắn chi 
đèn tièt phổ vậy. 


Hói rầng: thố tbl nhà Trịnh sao lại dược làu dải í 

Nói rằng: bửi vl ttbà Lẻ khòng cỏ nhà Trịnh, thi nghiệp 
nư<Vc khừng ai chằng chỏi; nhà Trịnh khủng cỏ nhả Lẻ, 
thỉ lòng người không chịu phục tòng* Ndn chi Lẻ tổn 
Trịnh tại, Trịnh bại Lé vong* Mả lảu dải được 216 ỉtâm 
giới, cũng vl chưng trong cách quỉ quái mà có V thĩiy 
chung, trong cách khỏn ngoan W^tóĩõ5vuhân hệu. 
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qu*il neieii qti l UR letirẽ pédam, car porter 1« grand coiiurne 
de cour pouí saỉuer le roi une fnis l’an n*était rien, quand li 
íallait saluer tous les jours le seỉgneur en robe large el bleue. 
Mieux vaudrait'vraíinem dỉsputer un peu plus de droits que 
de dìscmer sur une quesùon d'habit. 

On oous demandera si Trịnh-TỘ en ỉupprímant pứur le$ 
seigneursla lỡrmaldé des prostertiaiions quand ils enrraỉem à la 
cour et celle de la sìgnaiure quand ĩ)s présentaĩem de$ rapporis 
auTrỏne, avait rintention d’éỉever lesTrịnb eidabaisscr les Lử. 

Nửus répcmdrons que les Trịnh avaient đans leurs roains le 
pouYũỉr de detrỏner les rois etd*en établir. Dans ces condỉtions, 
plus ib teur íaìsâien; de prosternations. plus Us en étaíem craints; 
rri [dus ỉls sìgnaiem d ii rappons,plus VI te Us étaỉeni appruuvtỉs. 
Bien plus ĩ plus ils respectaient la souveraĩnetd des Lử et plus 
(is gagnaient le Ccẹurdu peuple;pỉu$ ils s*humiJiaienteux-mỗmcs t 
et plus on les stiìvaỉt' Paỉre des prostemalỉons en entrant à la 
cour, signer tes rapports à prẻstnier au Trốne, ce sont là dcs 
rites mesquins; mats de pbuvoỉr établìr ces rites auịounThui, 
ei de pouvoĩr les supprimer demaín, voili qui esi grand. Du 
moment qiTils avaĩent cequiest grand, quavaient-ílsà soccuper 
de ce qui est íĩiesquin í 

On nuus demandera commení.dans ceỉ CQiidỉiiữns, la IbmỉMe 
des Trĩnh a-t-elle pu prospẻrer sĩ longtemps ? 

Nous rẻpondrons que san$ les Trịnh quỉ se ehargeaìem pour 
eux du fardeau de rEtatles Lé ne pourraient subsister ci que 
les Trinh ne pourraỉem prospérer sam les Lé quỉ répondaỉent 
pour eux des semỉmenis du peuple. Ei c f étaỉt pour ceia que rant 
que duraỉent les Lẻ, lcs Trịnh subsistaien!, el que les Trịnh une 
fứis ruỊnés, ỉes Lé s éreignirent. Si dỡjic cette íamille a pu durer 
pẹndant une si longue pérỉode de 116 ans t c'est qu*il y avait de 
la loyauté au tond de ses machỉnaiions, et des semỉments d*hu- 
manitẻ dans sa Gnesse poỉỉiỉque. 
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